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[bookmark: _Toc178313576]I. Sự cần thiết của công tác lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất 
Luật đất đai số 31/2024/QH15 được Quốc hội ban hành có hiệu lực thi hành từ ngày 01/8/2024. Căn cứ khoản 4 điều 252 Luật đất đai số 31/2024/QH15: “Luật Đất đai số 45/2013/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 35/2018/QH14 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành”. Do đó, để phù hợp với các quy định của Luật mới, hệ thống các chỉ tiêu sử dụng đất được áp dụng trong hoạt động quản lý nhà nước về đất đai cần phải rà soát điều chỉnh  theo điều 9 Luật đất đai số 31/2024/QH15 và các điều 4, điều 5, điều 6 Nghị định 102/2024/NĐ-CP; các nội dung thực hiện công tác lập điều chỉnh quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất năm đầu theo chương V Luật đất đai số 31/2024/QH15, chương III Nghị định 102/2024/NĐ-CP. 
Theo khoản 6 điều 20 số 31/2024/QH15 quy định, “Lập, điều chỉnh, quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất” là một trong những nội dung quản lý nhà nước quan trọng về đất đai. 
Trong giai đoạn 2021 - 2030, huyện Đăk Glei đã lập Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 được UBND thành phố Kon Tum phê duyệt tại Quyết định số 98/QĐ-UBND ngày 01/3/2022. Tuy nhiên, ngày 21/12/2023 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1756/QĐ-TTg phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Kon Tum, tầm nhìn đến năm 2050. Trên cơ sở đó các chỉ tiêu sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030 trên địa bàn huyện Đăk Glei được phân bổ cho các lĩnh vực, các ngành có sự chênh lệch so với các chỉ tiêu đã được phê duyệt trong Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 của huyện. Bên cạnh đó, sau 03 năm triển khai thực hiện Quy hoạch sử dụng đất, nhu cầu thực hiện một số công trình, dự án thay đổi so với phương án Quy hoạch và không còn phù hợp. Do vậy, phải thực hiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đảm bảo phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất cấp tỉnh phân bổ, cân đối quỹ đất hợp lý để phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. 
Xuất phát từ những lý do trên, UBND huyện Đăk Glei tiến hành lập “Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu (năm 2025) của kỳ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Đăk Glei” nhằm đáp ứng đầy đủ nhu cầu về đất cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đảm bảo sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả theo đúng các quy định của Luật Đất đai.
[bookmark: _Toc178313577]II. Cơ sở pháp lý 
- Luật Đất đai số 31/2024/QH15;
- Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch ngày 20 tháng 11 năm 2018;
- Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

- Nghị định số 101/2024/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ quy định về điều tra cơ bản đất đai, đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và Hệ thống thông tin đất đai;
- Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
- Nghị định số 103/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất;
- Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 11tháng 8 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp;
- Thông tư số 01/2021/TT-BXD ngày 19/5/2021 của Bộ Xây dựng ban hành QCVN 01:2021/BXD về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng;
- Thông tư số 08/2024/TT-BTNMT ngày 31 tháng 7 năm 2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Quy định về thông kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất.
- Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12/4/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng 
- Quyết định số 1756/QĐ-TTg ngày 21/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050;
- Quyết định số 98/QĐ-UBND ngày 01/3/2022 của UBND tỉnh Kon Tum phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 huyện Đăk Glei.
- Công văn số 81/UBND-NNTN ngày 08/01/2024 của UBND tỉnh Kon Tum về việc lập, thẩm định, phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2021-2025 cấp tỉnh và lập, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 cấp huyện.
- Công văn số 1824/STNMT-QHKHSDĐ ngày 19 tháng 6 năm 2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum về việc phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất trong quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 cho các huyện, thành phố Kon Tum.
Cơ sở thông tin, tư liệu, số liệu, bản đồ
- Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIX số 06-NQ/ĐH ngày 10 tháng 8 năm 2020 của Đảng bộ huyện Đăk Glei;
- Hồ sơ quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Đăk Glei đến năm 2030;
- Hồ sơ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Đăk Glei;
- Hồ sơ Kế hoạch sử dụng đất năm 2021, năm 2022, năm 2023, năm 2024 của huyện Đăk Glei;
- Hồ sơ kiểm kê đất đai năm 2014, năm 2019 của huyện Đăk Glei;
- Hồ sơ quy hoạch xây dựng nông thôn mới các xã của huyện;
- Báo cáo kết quả công tác Tài nguyên và Môi trường từ năm 2021 đến năm 2024 của huyện Đăk Glei;
- Hồ sơ kiểm kê đất đai các xã, thị trấn và huyện tính đến 31/12/2024;
- Niên giám thống kê năm 2023 huyện Đăk Glei;
- Danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của tỉnh Kon Tum.
- Danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2025-2030 của tỉnh Kon Tum.
- Đăng ký nhu cầu sử dụng đất của các xã, thị trấn, phòng ban, cơ quan, sở ngành đến năm 2030.
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+ Quyết định phê duyệt.
+ Nghị quyết thông qua Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu (năm 2025) của kỳ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Đăk Glei.
+ Thông báo kết quả thẩm định Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu (năm 2025) của kỳ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Đăk Glei.
+ Báo cáo thuyết minh tổng hợp Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu (năm 2025) của kỳ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Đăk Glei.
+ Bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2023 huyện Đăk Glei; Bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Đăk Glei; bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm đầu (năm 2025) huyện Đăk Glei và các bản đồ chuyên đề.
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[bookmark: _Toc178313655]I. HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT VÀ BIẾN ĐỘNG CÁC LOẠI ĐẤT
Hệ thống chỉ tiêu sử dụng đất năm 2020 được căn cứ theo điều 10 Luật đất đai số 31/2024/QH15. Số liệu Hiện trạng sử dụng đất năm 2020 được tổng hợp dựa trên kết quả thống kê đất đai năm 2020 theo Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT ngày 14/12/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về Thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất. 
Tuy nhiên, Luật đất đai số 31/2024/QH15 được Quốc hội ban hành có hiệu lực thi hành từ ngày 01/8/2024. Căn cứ khoản 4 điều 252 Luật đất đai số 31/2024/QH15: “Luật Đất đai số 45/2013/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 35/2018/QH14 (sau đây gọi là Luật Đất đai số 45/2013/QH13) hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành”. Hệ thống chỉ tiêu Để phù hợp với các quy định của Luật mới, hệ thống chỉ tiêu sử dụng đất hiện trạng năm 2024 được cập nhật theo điều 9 Luật đất đai số 31/2024/QH15 và các điều 4, điều 5, điều 6 Nghị định 102/2024/NĐ-CP. Số liệu hiện trạng sử dụng đất năm 2024 được tổng hợp dựa trên kết quả kiểm kê đất đai năm 2024 theo Thông tư số 08/2024/TT-BTNMT ngày 31 tháng 7 năm 2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Quy định về thông kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất.
Do đó, biến động sử dụng đất theo từng loại đất trong kỳ quy hoạch sử dụng đất kỳ trước sẽ được đánh giá theo hệ thống chỉ tiêu mới quy định theo Luật đất đai năm 2024.
Bảng 1. Biến động sử dụng đất giai đoạn 2021-2024 huyện Đăk Glei
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	Chỉ tiêu sử dụng đất
	Mã
	Hiện trạng sử dụng đất năm 2020 (ha)
	Kết quả thực hiện đến ngày 31/12/2024
	Tăng (+); giảm (-)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)=(5)-(4)

	 
	Tổng diện tích
	 
	149.364,49
	149.364,49
	 

	1
	Đất nông nghiệp
	NNP
	142.759,11
	143.187,96
	428,85

	 
	Trong đó:
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Đất trồng lúa 
	LUA
	2.726,67
	2.919,54
	192,87

	1.2
	Đất chuyên trồng lúa
	LUC
	1.196,85
	1.268,21
	71,36

	1.3
	Đất trồng lúa còn lại
	LUK
	1.529,82
	1.651,32
	121,50

	1.4
	 Đất trồng cây hằng năm khác
	HNK
	17.167,53
	17.209,75
	42,22

	1.5
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN
	16.160,23
	16.075,79
	-84,44

	1.6
	Đất rừng phòng hộ
	RPH
	41.677,75
	41.618,74
	-59,01

	1.7
	Đất rừng đặc dụng
	RDD
	36.772,00
	38.379,44
	1.607,44

	1.8
	Đất rừng sản xuất
	RSX
	28.209,02
	26.932,12
	-1.276,90

	 
	Trong đó: Đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên
	RSN
	26.418,06
	25.878,33
	-539,73

	1.9
	Đất nuôi trồng thủy sản
	NTS
	45,58
	52,17
	6,59

	1.10
	Đất chăn nuôi tập trung
	CNT
	 
	 
	 

	1.11
	Đất làm muối
	LMU
	
	 
	 

	1.12
	Đất nông nghiệp khác
	NKH
	0,34
	0,41
	0,07

	2
	Đất phi nông nghiệp
	PNN
	4.218,32
	4.517,21
	298,89

	 
	Trong đó:
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Đất ở tại nông thôn
	ONT
	378,66
	420,34
	41,68

	1.2
	Đất ở tại đô thị
	ODT
	103,66
	108,46
	4,80

	1.3
	Đất xây dựng trụ sở cơ quan 
	TSC
	24,17
	27,64
	3,47

	1.4
	Đất quốc phòng
	CQP
	164,46
	165,19
	0,73

	1.5
	Đất an ninh
	CAN
	1,43
	1,95
	0,52

	1.6
	Đất xây dựng công trình sự nghiệp
	DSN
	70,72
	70,71
	-0,01

	 
	Trong đó:
	 
	 
	 
	 

	 
	Đất  xây dựng cơ sở văn hóa
	DVH
	4,69
	4,12
	-0,57

	 
	Đất xây dựng cơ sở xã hội
	DXH
	 
	 
	 

	 
	Đất xây dựng cơ sở y tế
	DYT
	3,33
	3,73
	0,40

	 
	Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo
	DGD
	41,61
	40,97
	-0,64

	 
	Đất xây dựng cơ sở thể dục, thể thao
	DTT
	20,51
	21,14
	0,63

	 
	Đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ
	DKH
	0,58
	0,58
	 

	 
	Đất xây dựng cơ sở môi trường
	DMT
	 
	 
	 

	 
	Đất xây dựng cơ sở khí tượng thủy văn 
	DKT
	 
	0,16
	0,16

	 
	Đất xây dựng cơ sở ngoại giao
	DNG
	 
	 
	 

	 
	Đất xây dựng công trình sự nghiệp khác
	DSK
	 
	 
	 

	2.7
	Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp
	CSK
	117,04
	99,25
	-17,79

	 
	Trong đó:
	 
	 
	 
	 

	 
	Đất khu công nghiệp
	SKK
	 
	 
	 

	 
	Đất cụm công nghiệp
	SKN
	 
	 
	 

	 
	Đất khu công nghệ thông tin tập trung
	SCT
	 
	 
	 

	 
	Đất thương mại, dịch vụ
	TMD
	0,82
	3,03
	2,21

	 
	Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	SKC
	36,40
	23,03
	-13,37

	 
	Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản
	SKS
	79,82
	73,19
	-6,63

	2.8
	Đất sử dụng vào mục đích công cộng
	CCC
	1.717,19
	1.725,48
	8,29

	 
	Trong đó:
	 
	 
	 
	 

	 
	Đất công trình giao thông
	DGT
	1.022,69
	1.081,47
	58,78

	 
	Đất công trình thủy lợi
	DTL
	103,48
	45,96
	-57,52

	 
	Đất công trình cấp nước, thoát nước
	DCT
	 
	0,23
	0,23

	 
	Đất công trình phòng, chống thiên tai 
	DPC
	 
	4,70
	4,70

	 
	Đất có di tích lịch sử - văn hóa danh lam thắng cảnh, di sản thiên nhiên
	DDD
	26,06
	26,06
	 

	 
	Đất công trình xử lý chất thải 
	DRA
	2,39
	10,40
	8,01

	 
	Đất công trình năng lượng, chiếu sáng công cộng 
	DNL
	554,21
	545,74
	-8,47

	 
	Đất công trình hạ tầng bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin 
	DBV
	0,62
	0,66
	0,04

	 
	Đất chợ dân sinh, chợ đầu mối 
	DCH
	1,37
	1,44
	0,07

	 
	Đất khu vui chơi, giải trí công cộng, sinh hoạt cộng đồng
	DKV
	6,37
	8,82
	2,45

	2.9
	 Đất tôn giáo
	TON
	1,55
	2,11
	0,56

	2.10
	 Đất tín ngưỡng
	TIN
	0,58
	0,70
	0,12

	2.11
	Đất nghĩa trang, nhà tang lễ, cơ sở hỏa táng; đất cơ sở lưu trữ tro cốt 
	NTD
	84,29
	81,03
	-3,26

	2.12
	Đất có mặt nước chuyên dùng dạng ao, hồ, đầm, phá 
	MNC
	3,08
	28,53
	25,45

	2.13
	Đất có mặt nước dạng sông, ngòi, kênh, rạch, suối 
	SON
	1.551,39
	1.785,34
	233,95

	2.14
	Đất phi nông nghiệp khác 
	PNK
	0,11
	0,48
	0,37

	3
	Nhóm đất chưa sử dụng
	CSD
	2.387,06
	1.659,32
	-727,74

	3.1
	Đất do Nhà nước thu hồi theo quy định của pháp luật đất đai chưa giao, chưa cho thuê
	CGT
	 
	97,10
	97,10

	3.2
	Đất bằng chưa sử dụng
	BCS
	 
	 
	 

	3.3
	Đất đồi núi chưa sử dụng
	DCS
	2.387,06
	1.562,22
	-824,84

	3.4
	Núi đá không có rừng cây
	NCS
	 
	 
	 

	3.5
	Đất có mặt nước chưa sử dụng
	MCS
	 
	 
	 


[bookmark: _Toc178313677][bookmark: _Toc180063749]1.1. Nhóm đất nông nghiệp (NNP)
Hiện trạng sử dụng đất năm 2020 là 142.759,11 ha.
Hiện trạng sử dụng đất năm 2024 là 143.187,96 ha.
Tăng 428,85 ha so với diện tích sử dụng năm 2020. Cụ thể như sau: 
Đất trồng lúa (LUA):
Hiện trạng sử dụng đất năm 2020 là 2.726,67 ha.
Hiện trạng sử dụng đất năm 2024 là 2.919,54 ha.
Tăng 192,87 ha so với diện tích sử dụng năm 2020. Trong đó, đất chuyên trồng lúa nước tăng 71,36 ha; đất trồng lúa còn lại tăng 121,5 ha. Nguyên nhân do người dân khai hoang diện tích đất chưa sử dụng ven sông suối, khu vực thuận lợi về nguồn nước để đưa vào canh tác đất lúa nước và lúa nương.
Đất trồng cây hằng năm khác (HNK): 
Hiện trạng sử dụng đất năm 2020 là 17.167,53 ha.
Hiện trạng sử dụng đất năm 2024 là 17.209,75 ha.
Tăng 42,22 ha so với diện tích sử dụng năm 2020.
 Nguyên nhân tăng do thực hiện quyết định số 06/QĐ-UBND ngày 04/01/2021 của UBND tỉnh Kon Tum về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 958/QĐ-UBND ngày 25/9/2017 của UBND tỉnh Kon Tum, diện tích do nhân dân canh tác nằm xen kẽ trong các lâm phần do Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Đăk Glei quản lý được thu hồi và giao về địa phương quản lý.
Mặt khác, một số diện tích đất trồng cây hàng năm có biến động giảm do chuyển sang đất phi nông nghiệp phục vụ phát triển kinh tế xã hội như đất có mục đích công cộng, đất ở, đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp, đất cơ sở tôn giáo,...
Đất trồng cây lâu năm (CLN): 
Hiện trạng sử dụng đất năm 2020 là 16.160,23 ha.
Hiện trạng sử dụng đất năm 2024 là 16.075,79 ha.
Giảm 84,44 ha so với diện tích sử dụng năm 2020. Nguyên nhân do một số diện tích đất trồng cây lâu năm nằm rải rác trong ranh giới đất thuộc lâm phần quản lý của Ban quản lý rừng phòng hộ được phục hồi hiện trạng. Một số diện tích đã được nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng sang đất trồng cây hàng năm.
Bên cạnh đó, một số diện tích đất nằm xen kẽ trong khu dân cư đã được chuyển mục đích sang đất phi nông nghiệp phục vụ phát triển kinh tế xã hội như  đất có mục đích công cộng, đất ở, đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp,...
Đất rừng phòng hộ (RPH): 
Hiện trạng sử dụng đất năm 2020 là 41.677,75 ha.
Hiện trạng sử dụng đất năm 2024 là 41.618,74 ha.
Giảm 59,01 ha so với diện tích sử dụng năm 2020. 
Nguyên nhân do thực hiện điều chỉnh giảm diện tích, chuyển diện tích đất chồng lấn ra khỏi quy hoạch chức năng rừng phòng hộ sang đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm để tạo quỹ đất cho nhân dân tổ chức hoạt động sản xuất để phát triển kinh tế xã hội. 
Trong kỳ giảm 16,76 ha đất rừng phòng hộ sang đất năng lượng để thực hiện các công trình đường điện vào đồn biên phòng 663 (đồn Sông Thanh); dự án cấp điện cho Đồn Biên phòng Rơ Long (671) theo quyết định số 588/QĐ-UBND ngày 16/10/2023 của UBND tỉnh về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng rừng, chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất cho Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum để thực hiện cây dựng công trình.
Đất rừng đặc dụng (RDD): 
Hiện trạng sử dụng đất năm 2020 là 36.772 ha.
Hiện trạng sử dụng đất năm 2024 là 38.379,44 ha.
Tăng 1.607,44 ha so với diện tích sử dụng năm 2020. 
Nguyên nhân: do thực hiện điều chỉnh ranh giới quản lý của Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh.
Trong kỳ quy hoạch đã thu hồi 60.170,2 m2 đất rừng đặc dụng của Ban quản lý khu Bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh tại thôn Đăk Mi, xã Đăk Choong để thực hiện xây dựng Dự án: Thủy điện Đăk Mi 1 theo quyết định số 461/QĐ-UBND ngày 08/8/2024 của UBND huyện Đăk Glei. Căn cứ điều 9 Luật đất đai số 31/2024/QH15 và điều 6 Nghị định 102/2024/NĐ-CP, đối với một số công trình Nhà nước thu hồi theo quy định của pháp luật về đất đai mà chưa thực hiện giao, cho thuê sử dụng được giao cho Ủy ban nhân dân cấp xã, tổ chức phát triển quỹ đất quản lý thì thống kê, kiểm kê vào đất do Nhà nước thu hồi theo quy định của pháp luật đất đai chưa giao, chưa cho thuê.
Căn cứ quyết định số 254/QĐ-UBND ngày 26/5/2023 của UBND tỉnh Kon Tum, trong kỳ quy hoạch đã chuyển 214.045,5 m2 mục đích sử dụng đất từ đất rừng đặc dụng không có rừng, chức năng ngoài quy hoạch 03 loại rừng, đất sông suối, đất trồng cây lâu năm sang đất công trình năng lượng và cho Công ty cổ phần Quang Đức Kon Tum thuê đất, giao đất để thực hiện dự án Thủy điện Đăk Mi 1.
Đất rừng sản xuất (RSX): 
Hiện trạng sử dụng đất năm 2020 là 28.209,02 ha.
Hiện trạng sử dụng đất năm 2024 là 26.932,12 ha.
Giảm 1.276,9 ha so với diện tích sử dụng năm 2020. 
Trong đó:
Đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên (RSX): 
Hiện trạng sử dụng đất năm 2020 là 26.418,06 ha.
Hiện trạng sử dụng đất năm 2024 là 25.878,33 ha.
Giảm 539,73 ha so với diện tích sử dụng năm 2020. 
Nguyên nhân do do thực hiện điều chỉnh ranh giới quản lý của Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh.
Đất nuôi trồng thủy sản (NTS): 
Hiện trạng sử dụng đất năm 2020 là 45,58 ha.
Hiện trạng sử dụng đất năm 2024 là 52,17 ha.
Tăng 6,59 ha so với diện tích sử dụng năm 2020. 
Nguyên nhân do người dân mở rộng hoạt động nuôi trồng thủy sản tại các khu vực thuận lợi về nguồn nước.
Đất nông nghiệp khác (NKH): 
Hiện trạng sử dụng đất năm 2020 là 0,34 ha.
Hiện trạng sử dụng đất năm 2024 là 0,41 ha.
[bookmark: _Toc178313662][bookmark: _Toc180063750]Tăng 0,07 ha so với diện tích sử dụng năm 2020.
Nguyên nhân do thực hiện vườn ươm giống tại xã Mường Hoong.
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Hiện trạng sử dụng đất năm 2020 là 4.218,32 ha.
Hiện trạng sử dụng đất năm 2024 là 4.517,21 ha.
Tăng 298,89 ha so với diện tích sử dụng năm 2020. Cụ thể:
Đất ở tại nông thôn (ONT): 
Hiện trạng sử dụng đất năm 2020 là 378,66 ha.
Hiện trạng sử dụng đất năm 2024 là 420,34 ha.
Tăng 41,68 ha so với diện tích sử dụng năm 2020. 
Nguyên nhân do một số dự án bố trí dân cư trên địa bàn huyện đã được triển khai thực hiện như dự án di dân tự do xã Đăk Nhoong (điểm thôn Đăk Nớ); Dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng tại các điểm định canh định cư tập trung theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ, xã Mường Hoong; Đất ở khu tái định cư thôn Đăk Mi, xã Đăk Choong,...
Bên cạnh đó, việc chuyển mục đích đất nông nghiệp sang đất ở hàng năm của hộ giá đình, cá nhân đã được triển khai thực hiện hiệu quả nhằm tăng nguồn thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện, dẫn đến chỉ tiêu đất ở tại nông thôn tăng so với hiện trạng sử dụng đất năm 2020. Diện tích tăng phù hợp với tốc độ phát triển dân số chung của huyện.
Đất ở tại đô thị (ODT): 
Hiện trạng sử dụng đất năm 2020 là 103,66 ha.
Hiện trạng sử dụng đất năm 2024 là 108,46 ha.
Tăng 4,8 ha so với diện tích sử dụng năm 2020. 
Nguyên nhân: Trong kỳ quy hoạch đã thực hiện triển khai các dự án Đấu giá quyền sử dụng đất dọc 02 bên tuyến đường Lê Hồng Phong nối dài thôn Đăk Xanh-Đăk Ra thị trấn Đăk Glei, chuyển mục đích đất nông nghiệp sang đất ở tại đô thị,... do đó, chỉ tiêu đất ở tại đô thị tăng so với hiện trạng sử dụng đất năm 2020.
Đất xây dựng trụ sở cơ quan (TSC): 
Hiện trạng sử dụng đất năm 2020 là 24,17 ha.
Hiện trạng sử dụng đất năm 2024 là 27,64 ha.
Tăng 3,47 ha so với diện tích sử dụng năm 2020. 
Nguyên nhân: Căn cứ điều 9 Luật đất đai số 31/2024/QH15 và điều 5 Nghị định 102/2024/NĐ-CP quy định “Đất xây dựng trụ sở cơ quan là đất sử dụng vào mục đích xây dựng trụ sở của cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam, cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật và được Nhà nước giao nhiệm vụ, hỗ trợ kinh phí hoạt động thường xuyên, trừ đất xây dựng trụ sở cơ quan của đơn vị sự nghiệp công lập gắn liền với công trình sự nghiệp quy định tại khoản 4 Điều này”. Do đó, các diện tích hiện trạng thuộc loại đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp (DTS) theo điều 10 Luật đất đai năm 2013 được tổng hợp chuyển sang đất xây dựng trụ sở cơ quan (TSC).
 Đất quốc phòng (CQP): 
Hiện trạng sử dụng đất năm 2020 là 164,46 ha.
Hiện trạng sử dụng đất năm 2024 là 165,19 ha.
Tăng 0,73 ha so với diện tích sử dụng năm 2020. 
Nguyên nhân: do trong kỳ quy hoạch đã thực hiện xây dựng nhà làm việc Ban chỉ huy quân sự tại các xã.
Đất an ninh (CAN): 
Hiện trạng sử dụng đất năm 2020 là 1,43 ha.
Hiện trạng sử dụng đất năm 2024 là 1,95 ha.
Tăng 0,52 ha so với diện tích sử dụng năm 2020. 
Nguyên nhân do trong kỳ quy hoạch đã thực hiện xây dựng các công trình trụ sở công an của các xã: Xốp, Đăk Long, Mường Hoong, Ngọc Linh, Đăk Choong, Đăk Man, Đăk Kroong, Đăk Pek.
Đất xây dựng công trình sự nghiệp (DSN): 
Hiện trạng sử dụng đất năm 2020 là 70,72 ha.
Hiện trạng sử dụng đất năm 2024 là 70,71 ha.
Giảm 0,01 ha so với diện tích sử dụng năm 2020. Cụ thể các loại đất như sau:
- Đất xây dựng cơ sở văn hóa (DVH): 
Hiện trạng sử dụng đất năm 2020 là 4,69 ha.
Hiện trạng sử dụng đất năm 2024 là 4,12 ha.
Giảm 0,57 ha so với diện tích sử dụng năm 2020. 
Nguyên nhân: căn cứ điều 9 Luật đất đai số 31/2024/QH15 và điều 6 Nghị định 102/2024/NĐ-CP, đối với một số công trình Nhà nước thu hồi theo quy định của pháp luật về đất đai mà chưa thực hiện giao, cho thuê sử dụng được giao cho Ủy ban nhân dân cấp xã, tổ chức phát triển quỹ đất quản lý thì thống kê, kiểm kê vào đất do Nhà nước thu hồi theo quy định của pháp luật đất đai chưa giao, chưa cho thuê.
- Đất xây dựng cơ sở y tế (DYT): 
Hiện trạng sử dụng đất năm 2020 là 3,33 ha.
Hiện trạng sử dụng đất năm 2024 là 3,73 ha.
Tăng 0,4 ha so với diện tích sử dụng năm 2020. Nguyên nhân do cập nhật hiện trạng các loại đất theo hướng dẫn tại điều 9 Luật đất đai số 31/2024/QH15 và điều 6 Nghị định 102/2024/NĐ-CP.
- Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo (DGD): 
Hiện trạng sử dụng đất năm 2020 là 41,61 ha.
Hiện trạng sử dụng đất năm 2024 là 40,97 ha.
Giảm 0,64 ha so với diện tích sử dụng năm 2020. 
Nguyên nhân: cập nhật hiện trạng các loại đất theo hướng dẫn tại điều 9 Luật đất đai số 31/2024/QH15 và điều 6 Nghị định 102/2024/NĐ-CP.
- Đất xây dựng cơ sở thể dục, thể thao (DTT): 
Hiện trạng sử dụng đất năm 2020 là 20,51 ha.
Hiện trạng sử dụng đất năm 2024 là 21,14 ha.
Tăng 0,63 ha so với diện tích sử dụng năm 2020. 
Nguyên nhân do thực hiện xây dựng sân thể thao các thôn trên địa bàn huyện.
- Đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ (DKH): 
Hiện trạng sử dụng đất năm 2020 là 0,58 ha.
Hiện trạng sử dụng đất năm 2024 là 0,58 ha.
Không biến động so với diện tích sử dụng năm 2020. 
Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp (CSK): 
Hiện trạng sử dụng đất năm 2020 là 117,04 ha.
Hiện trạng sử dụng đất năm 2024 là 99,25 ha.
Giảm 17,79 ha so với diện tích sử dụng năm 2020. Trong đó: 
- Đất thương mại, dịch vụ (TMD): 
Hiện trạng sử dụng đất năm 2020 là 0,82 ha.
Hiện trạng sử dụng đất năm 2024 là 3,03 ha.
Tăng 2,21 ha so với diện tích sử dụng năm 2020. 
Nguyên nhân do trong kỳ quy hoạch đã thực hiện xây dựng một số trạm cân nông sản, trạm dừng nghỉ Đăk Glei, chuyển mục đích đất nông nghiệp sang đất thương mại dịch vụ.
- Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp (SKC):
Hiện trạng sử dụng đất năm 2020 là 36,4 ha.
Hiện trạng sử dụng đất năm 2024 là 23,03 ha.
Giảm 13,37 ha so với diện tích sử dụng năm 2020. 
Nguyên nhân do cập nhật hiện trạng theo ranh giới thu hồi, giao đất của Thủy điện Đăk Mi 1 tại quyết định số 461/QĐ-UBND ngày 08/8/2024 của UBND huyện Đăk Glei.
- Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản (SKS): 
Hiện trạng sử dụng đất năm 2020 là 79,82 ha.
Hiện trạng sử dụng đất năm 2024 là 73,19 ha.
Giảm 6,63 ha so với diện tích sử dụng năm 2020. 
Nguyên nhân: Trên địa bàn huyện có một số bãi khai thác cát tại các xã Đăk Pek đã hết thời gian khai thác, được rà soát chuyển qua đất chưa sử dụng. Bên cạnh đó, một số diện tích tại thị trấn Đăk Glei, Đăk Kroong bị ảnh hưởng của thiên tai bão lũ, sạt lở được tổng hợp rà soát qua đất sông suối.
Căn cứ điều 9 Luật đất đai số 31/2024/QH15 và điều 5 Nghị định 102/2024/NĐ-CP, diện tích hiện trạng đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm (SKX) đã được tổng hợp sang đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản (SKS). 
Đất sử dụng vào mục đích công cộng (CCC): 
Hiện trạng sử dụng đất năm 2020 là 1.717,19 ha.
Hiện trạng sử dụng đất năm 2024 là 1.725,48 ha.
Tăng 8,29 ha so với diện tích sử dụng năm 2020. Các loại đất cụ thể như sau:
- Đất công trình giao thông (DGT): 
Hiện trạng sử dụng đất năm 2020 là 1.022,69 ha.
Hiện trạng sử dụng đất năm 2024 là 1.081,47 ha.
Tăng 58,78 ha so với diện tích sử dụng năm 2020. 
Nguyên nhân do trên địa bàn huyện đã thực hiện chuyển mục đích các loại đất khác như đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm, đất ở tại nông thôn, đất ở tại đô thị,... sang đất giao thông để thực hiện xây dựng các tuyền đường giao thông.
- Đất công trình thủy lợi (DTL):
Hiện trạng sử dụng đất năm 2020 là 103,48 ha.
Hiện trạng sử dụng đất năm 2024 là 45,96 ha.
Giảm 57,52 ha so với diện tích sử dụng năm 2020. 
Nguyên nhân do ảnh hưởng của thiên tai bão lũ, một số khu vực đất thủy lợi cũ đã bị sạt lở được rà soát chuyển qua đất sông suối.
Bên cạnh đó, diện tích hiện trạng đất công trình thủy lợi (DTL) đã được rà soát, tổng hợp lại mục đích sử dụng căn cứ điều 9 Luật đất đai số 31/2024/QH15 và điều 5 Nghị định 102/2024/NĐ-CP. Theo đó, đất công trình thủy lợi được xác định phân tách thành 03 mục đích sử dụng gồm: Đất công trình thủy lợi (DTL); Đất công trình cấp nước, thoát nước (DCT); Đất công trình phòng, chống thiên tai (DPC).
- Đất có di tích lịch sử - văn hóa danh lam thắng cảnh, di sản thiên nhiên (DDD): 
Hiện trạng sử dụng đất năm 2020 là 20,06 ha.
Hiện trạng sử dụng đất năm 2024 là 20,06 ha.
Không biến động so với diện tích sử dụng năm 2020. 
Căn cứ điều 9 Luật đất đai số 31/2024/QH15 và điều 5 Nghị định 102/2024/NĐ-CP, đất có di tích lịch sử - văn hóa danh lam thắng cảnh, di sản thiên nhiên được rà soát tổng hợp từ 02 mục đích sử dụng theo điều 10 Luật đất đai năm 2013 là đất có di tích lịch sử - văn hóa (DDT) và đất danh lam thắng cảnh (DDL).
- Đất công trình xử lý chất thải (DRA):
Hiện trạng sử dụng đất năm 2020 là 2,39 ha.
Hiện trạng sử dụng đất năm 2024 là 10,4 ha.
Tăng 8,01 ha so với diện tích sử dụng năm 2020. 
Nguyên nhân: do thực hiện xây dựng bải xử lý rác thải tại các xã, thị trấn.  
- Đất công trình năng lượng, chiếu sáng công cộng (DNL): 
Hiện trạng sử dụng đất năm 2020 là 554,21 ha.
Hiện trạng sử dụng đất năm 2024 là 545,74 ha.
Giảm 8,47 ha so với diện tích sử dụng năm 2020. 
Nguyên nhân do tổng hợp phần diện tích đã thu hồi đất của dự án thủy điện Đăk Mi và Nhà máy điện gió Tân Tấn Nhật - Đăk Glei của Công ty Cổ phần Tân Tấn Nhật nhưng chưa thực hiện giao đất vào loại đất do Nhà nước thu hồi theo quy định của pháp luật đất đai chưa giao, chưa cho thuê theo điều điều 9 Luật đất đai số 31/2024/QH15 và điều 6 Nghị định 102/2024/NĐ-CP.
Trong kỳ quy hoạch đã thực hiện thu hồi, chuyển mục đích các loại đất trồng cây hàng năm khác, đất trồng cây lâu năm,... sang đất năng lượng, chiếu sáng công cộng để thực hiện các dự án như đường điện vào đồn biên phòng 663 (đồn Sông Thanh), dự án cấp điện cho đồn biên phòng Rơ Long (Đồn Biên phòng 671), Trạm 110KV (thị trấn Đăk Pek, Đăk Môn, Đăk Kroong), Tiểu dự án 01-Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Kon Tum (thi công xây dựng lưới điện (thôn Mô Bo, thôn Đăk Bối, xã Mường Hoong), thủy điện Đăk Mi 1,...
- Đất công trình hạ tầng bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin (DBV): 
Hiện trạng sử dụng đất năm 2020 là 0,62 ha.
Hiện trạng sử dụng đất năm 2024 là 0,66 ha.
Tăng 0,04 ha so với diện tích sử dụng năm 2020. 
Nguyên nhân do tăng diện tích sử dụng đất tại xã Đăk Nhoong.
- Đất chợ dân sinh, chợ đầu mối (DCH): 
Hiện trạng sử dụng đất năm 2020 là 1,37 ha.
Hiện trạng sử dụng đất năm 2024 là 1,44 ha.
Tăng 0,07 ha so với diện tích sử dụng năm 2020. 
Nguyên nhân do thực hiện nhu cầu xây dựng chợ dân sinh tại xã Đăk Man.
- Đất khu vui chơi, giải trí công cộng, sinh hoạt cộng đồng (DKV):
Hiện trạng sử dụng đất năm 2020 là 6,37 ha.
Hiện trạng sử dụng đất năm 2024 là 8,82 ha.
Tăng 2,45 ha so với diện tích sử dụng năm 2020. 
Nguyên nhân do: căn cứ điều 9 Luật đất đai số 31/2024/QH15 và điều 5 Nghị định 102/2024/NĐ-CP: “Đất khu vui chơi, giải trí công cộng, sinh hoạt cộng đồng là đất xây dựng các công trình hoặc không có công trình nhưng được xác định chủ yếu cho các hoạt động vui chơi giải trí công cộng, gồm công viên, vườn hoa, bãi tắm và khu vực dành cho vui chơi giải trí công cộng khác, trừ cơ sở chiếu phim, rạp xiếc, nhà hát, cơ sở dịch vụ trò chơi; công trình hội họp và các hoạt động khác phù hợp với phong tục, tập quán của cộng đồng dân cư ở địa phương”. Do đó, đất khu vui chơi, giải trí công cộng, sinh hoạt cộng đồng được rà soát tổng hợp từ 02 mục đích sử dụng theo điều 10 Luật đất đai năm 2013 là đất sinh hoạt cộng đồng (DSH) và đất khu vui chơi, giải trí công cộng (DKV).
Đất tôn giáo (TON):
Hiện trạng sử dụng đất năm 2020 là 1,55 ha.
Hiện trạng sử dụng đất năm 2024 là 2,11 ha.
Tăng 0,56 ha so với diện tích sử dụng năm 2020. 
Nguyên nhân do thực hiện xây dựng các công trình tôn giáo tại xã Đăk Kroong theo quyết định số 765/QĐ ngày 07/11/2022  của UBND tỉnh Kon Tum về việc chuyển mục đích sử dụng và giao đất cho Tòa Giám Mục Kon Tum để sử dụng vào mục đích cơ sở tôn giáo tại thôn Đăk Túc và đất tôn giáo xây dựng cơ sở Hội thánh Đăk Glei theo quyết định số 22/QĐ ngày 19/01/2023 của UBND tỉnh Kon Tum về việc chuyển mục đích sử dụng và giao đất cho Hội thánh Đăk Glei thuộc Hội Truyền giáo cơ đốc Việt Nam để sử dụng vào mục đích cơ sở tôn giáo tại xã Đăk Pék.
Đất tín ngưỡng (TIN): 
Hiện trạng sử dụng đất năm 2020 là 0,58 ha.
Hiện trạng sử dụng đất năm 2024 là 0,7 ha.
Tăng 0,12 ha so với diện tích sử dụng năm 2020. 
Nguyên nhân do nhu cầu xây dựng miếu thờ tại xã Đăk Man.
Đất nghĩa trang, nhà tang lễ, cơ sở hỏa táng; đất cơ sở lưu trữ tro cốt (NTD):
Hiện trạng sử dụng đất năm 2020 là 84,29 ha.
Hiện trạng sử dụng đất năm 2024 là 81,03 ha.
Giảm 3,26 ha so với diện tích sử dụng năm 2020. 
Nguyên nhân do chuyển qua đất giao thông. Một số diện tích nghĩa trang bị mất chuyển qua đất sông suối do ảnh hưởng của thiên tai, bão lũ bị sạt lở.
Đất có mặt nước chuyên dùng dạng ao, hồ, đầm, phá (MNC):
Hiện trạng sử dụng đất năm 2020 là 3,08 ha.
Hiện trạng sử dụng đất năm 2024 là 28,53 ha.
Tăng 25,45 ha so với diện tích sử dụng năm 2020. 
Nguyên nhân do: căn cứ điều 9 Luật đất đai số 31/2024/QH15 và điều 5 Nghị định 102/2024/NĐ-CP: “Đất có mặt nước chuyên dùng là đất có mặt nước của các đối tượng thủy văn dạng ao, hồ, đầm, phá và sông, ngòi, kênh, rạch, suối đã được xác định mục đích sử dụng mà không phải mục đích chính để nuôi trồng thủy sản”. Do đó, đối với các hồ nước thủy lợi có mục đích chính là phục vụ sản xuất đã được điều chỉnh, tổng hợp mục đích đất có mặt nước chuyên dùng.
Đất có mặt nước dạng sông, ngòi, kênh, rạch, suối (SON):
Hiện trạng sử dụng đất năm 2020 là 1551,39 ha.
Hiện trạng sử dụng đất năm 2024 là 1.785,34 ha.
Tăng 233,95 ha so với diện tích sử dụng năm 2020.
Nguyên nhân do hậu quả của các đợt thiên tai, bão lũ làm cho các khu vực đất ven sông bị sạt lở, dẫn đến hệ thống sông suối được mở rộng hơn. 
Đất phi nông nghiệp khác (PNK): 
Hiện trạng sử dụng đất năm 2020 là 0,11 ha.
Hiện trạng sử dụng đất năm 2024 là 0,48 ha.
Tăng 0,37 ha so với diện tích sử dụng năm 2020. 
Nguyên nhân, do thực hiện xây dựng các trạm quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn huyện.
[bookmark: _Toc180063752][bookmark: _Toc178313664]1.3. Nhóm đất chưa sử dụng (CSD)
Hiện trạng sử dụng đất năm 2020 là 2.387,06 ha.
Hiện trạng sử dụng đất năm 2024 là 1.659,32 ha.
Giảm 727,74 ha so với diện tích sử dụng năm 2020. Trong đó:
Đất đồi núi chưa sử dụng (DCS): 
Hiện trạng sử dụng đất năm 2020 là 2.387,06 ha.
Hiện trạng sử dụng đất năm 2024 là 1.659,32 ha.
Giảm 727,74 ha so với diện tích sử dụng năm 2020. 
Nguyên nhân do việc khai thác đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng như chuyển mục đích các khu vực thuận lợi về nguồn nước, có điều kiện thuận lợi về sản xuất sang đất nông nghiệp, thực hiện khoanh nuôi tái sinh rừng hàng năm. 
II. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT KỲ TRƯỚC
[bookmark: _Toc178313678]2.1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất kỳ trước
Hệ thống chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Đăk Glei được tổng hợp theo Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT ngày 14/12/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về Thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất và Luật đất đai năm 2013.
Tuy nhiên, Luật đất đai số 31/2024/QH15 được Quốc hội ban hành có hiệu lực thi hành từ ngày 01/8/2024. Căn cứ khoản 4 điều 252 Luật đất đai số 31/2024/QH15: “Luật Đất đai số 45/2013/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 35/2018/QH14 (sau đây gọi là Luật Đất đai số 45/2013/QH13) hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành”. Để phù hợp với các quy định của Luật mới, hệ thống chỉ tiêu sử dụng đất hiện trạng năm 2024 được cập nhật theo điều 9 Luật đất đai số 31/2024/QH15 và các điều 4, điều 5, điều 6 Nghị định 102/2024/NĐ-CP. Số liệu hiện trạng sử dụng đất năm 2024 được tổng hợp dựa trên kết quả kiểm kê đất đai năm 2024 theo Thông tư số 08/2024/TT-BTNMT ngày 31 tháng 7 năm 2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Quy định về thông kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất.
Do đó, kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất sẽ được đánh giá theo hệ thống chỉ tiêu mới quy định theo Luật đất đai năm 2024.
Bảng 2. Kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 
huyện Đăk Glei
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	Chỉ tiêu sử dụng đất
	Mã
	Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 (ha)
	Kết quả thực hiện đến ngày 31/12/2024

	
	
	
	
	Diện tích (ha)
	So Sánh

	
	
	
	
	
	Tăng (+), giảm (-) ha
	Tỷ lệ

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)=(5)-(4)
	(7)=(5)/(4)
*100%

	 
	Tổng diện tích
	 
	149.364,49
	149.364,49
	 
	100,00

	1
	Đất nông nghiệp
	NNP
	142.306,11
	143.187,96
	881,85
	100,62

	 
	Trong đó:
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Đất trồng lúa 
	LUA
	2.647,28
	2.919,54
	272,26
	110,28

	1.2
	Đất chuyên trồng lúa
	LUC
	1.181,25
	1.268,21
	86,96
	107,36

	1.3
	Đất trồng lúa còn lại
	LUK
	1.238,29
	1.651,32
	413,03
	133,35

	1.4
	 Đất trồng cây hằng năm khác
	HNK
	14.175,20
	17.209,75
	3.034,55
	121,41

	1.5
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN
	15.880,64
	16.075,79
	195,15
	101,23

	1.6
	Đất rừng phòng hộ
	RPH
	42.670,00
	41.618,74
	-1.051,26
	97,54

	1.7
	Đất rừng đặc dụng
	RDD
	37.473,00
	38.379,44
	906,44
	102,42

	1.8
	Đất rừng sản xuất
	RSX
	29.249,82
	26.932,12
	-2.317,70
	92,08

	 
	Trong đó: Đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên
	RSN
	 
	25.878,33
	25.878,33
	 

	1.9
	Đất nuôi trồng thủy sản
	NTS
	45,54
	52,17
	6,63
	114,56

	1.10
	Đất chăn nuôi tập trung
	CNT
	 
	 
	 
	 

	1.11
	Đất làm muối
	LMU
	 
	 
	 
	 

	1.12
	Đất nông nghiệp khác
	NKH
	164,64
	0,41
	-164,23
	0,25

	2
	Đất phi nông nghiệp
	PNN
	6.452,97
	4.517,21
	-1.935,76
	70,00

	 
	Trong đó:
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Đất ở tại nông thôn
	ONT
	622,52
	420,34
	-202,18
	67,52

	1.2
	Đất ở tại đô thị
	ODT
	147,43
	108,46
	-38,97
	73,57

	1.3
	Đất xây dựng trụ sở cơ quan 
	TSC
	29,88
	27,64
	-2,24
	92,50

	1.4
	Đất quốc phòng
	CQP
	518,06
	165,19
	-352,87
	31,89

	1.5
	Đất an ninh
	CAN
	2,66
	1,95
	-0,71
	73,31

	1.6
	Đất xây dựng công trình sự nghiệp
	DSN
	87,22
	70,71
	-16,51
	81,07

	 
	Trong đó:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Đất  xây dựng cơ sở văn hóa
	DVH
	7,35
	4,12
	-3,23
	56,05

	 
	Đất xây dựng cơ sở xã hội
	DXH
	 
	 
	 
	 

	 
	Đất xây dựng cơ sở y tế
	DYT
	3,33
	3,73
	0,40
	112,01

	 
	Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo
	DGD
	43,33
	40,97
	-2,36
	94,55

	 
	Đất xây dựng cơ sở thể dục, thể thao
	DTT
	32,63
	21,14
	-11,49
	64,79

	 
	Đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ
	DKH
	0,58
	0,58
	 
	100,00

	 
	Đất xây dựng cơ sở môi trường
	DMT
	 
	 
	 
	 

	 
	Đất xây dựng cơ sở khí tượng thủy văn 
	DKT
	 
	0,16
	0,16
	 

	 
	Đất xây dựng cơ sở ngoại giao
	DNG
	 
	 
	 
	 

	 
	Đất xây dựng công trình sự nghiệp khác
	DSK
	 
	 
	 
	 

	2.7
	Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp
	CSK
	486,77
	99,25
	-387,52
	20,39

	 
	Trong đó:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Đất khu công nghiệp
	SKK
	 
	 
	 
	 

	 
	Đất cụm công nghiệp
	SKN
	70,00
	 
	-70,00
	 

	 
	Đất khu công nghệ thông tin tập trung
	SCT
	 
	 
	 
	 

	 
	Đất thương mại, dịch vụ
	TMD
	45,68
	3,03
	-42,65
	6,63

	 
	Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	SKC
	47,25
	23,03
	-24,22
	48,74

	 
	Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản
	SKS
	323,84
	73,19
	-250,65
	22,60

	2.8
	Đất sử dụng vào mục đích công cộng
	CCC
	2.920,09
	1.725,48
	-1.194,61
	59,09

	 
	Trong đó:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Đất công trình giao thông
	DGT
	1.598,89
	1.081,47
	-517,42
	67,64

	 
	Đất công trình thủy lợi
	DTL
	136,64
	45,96
	-90,68
	33,64

	 
	Đất công trình cấp nước, thoát nước
	DCT
	 
	0,23
	0,23
	 

	 
	Đất công trình phòng, chống thiên tai 
	DPC
	 
	4,70
	4,70
	 

	 
	Đất có di tích lịch sử - văn hóa danh lam thắng cảnh, di sản thiên nhiên
	DDD
	33,86
	26,06
	-7,80
	76,96

	 
	Đất công trình xử lý chất thải 
	DRA
	19,76
	10,40
	-9,36
	52,63

	 
	Đất công trình năng lượng, chiếu sáng công cộng 
	DNL
	1.101,70
	545,74
	-555,96
	49,54

	 
	Đất công trình hạ tầng bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin 
	DBV
	0,88
	0,66
	-0,22
	75,00

	 
	Đất chợ dân sinh, chợ đầu mối 
	DCH
	5,61
	1,44
	-4,17
	25,67

	 
	Đất khu vui chơi, giải trí công cộng, sinh hoạt cộng đồng
	DKV
	22,75
	8,82
	-13,93
	38,77

	2.9
	 Đất tôn giáo
	TON
	3,21
	2,11
	-1,10
	65,73

	2.10
	 Đất tín ngưỡng
	TIN
	0,70
	0,70
	 
	100,00

	2.11
	Đất nghĩa trang, nhà tang lễ, cơ sở hỏa táng; đất cơ sở lưu trữ tro cốt 
	NTD
	130,23
	81,03
	-49,20
	62,22

	2.12
	Đất có mặt nước chuyên dùng dạng ao, hồ, đầm, phá 
	MNC
	3,08
	28,53
	25,45
	926,30

	2.13
	Đất có mặt nước dạng sông, ngòi, kênh, rạch, suối 
	SON
	1.475,58
	1.785,34
	309,76
	120,99

	2.14
	Đất phi nông nghiệp khác 
	PNK
	25,11
	0,48
	-24,63
	1,91

	3
	Nhóm đất chưa sử dụng
	CSD
	605,41
	1.659,32
	1.053,91
	274,08

	3.1
	Đất do Nhà nước thu hồi theo quy định của pháp luật đất đai chưa giao, chưa cho thuê
	CGT
	 
	97,10
	97,10
	 

	3.2
	Đất bằng chưa sử dụng
	BCS
	 
	 
	 
	 

	3.3
	Đất đồi núi chưa sử dụng
	DCS
	605,41
	1.562,22
	956,81
	258,04

	3.4
	Núi đá không có rừng cây
	NCS
	 
	 
	 
	 

	3.5
	Đất có mặt nước chưa sử dụng
	MCS
	 
	 
	 
	 


2.1.1. Nhóm đất nông nghiệp (NNP)
[bookmark: _Toc178313686]Chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 là 142.306,11 ha.
Hiện trạng sử dụng đất năm 2024 là 143.187,96 ha.
Tăng 881,85 ha so với chỉ tiêu quy hoạch thời kỳ 2021-2030. Đạt 100,62% quy hoạch được duyệt. Cụ thể như sau: 
Đất trồng lúa (LUA):
Chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 là 2.647,28 ha.
Hiện trạng sử dụng đất năm 2024 là 2.919,54 ha.
Tăng 272,26 ha so với chỉ tiêu quy hoạch thời kỳ 2021-2030. Đạt 110,28% quy hoạch được duyệt. 
Nguyên nhân: Do tăng diện tích hiện trạng sử dụng đất trồng lúa tại các khu vực thuận lợi về nguồn nước. Bên cạnh đó, trong kỳ quy hoạch do thực hiện nghiêm ngặt việc quản lý và sử dụng đất trồng lúa, việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang các loại đất khác cần được sự cho phép của Hội đồng Nhân dân tỉnh nên chưa triển khai thực hiện các thủ tục thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang các các loại loại đất khác.
Đất trồng cây hằng năm khác (HNK): 
Chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 là 14.175,2 ha.
Hiện trạng sử dụng đất năm 2024 là 17.209,75 ha.
Tăng 3.034,55 ha so với chỉ tiêu quy hoạch thời kỳ 2021-2030. Đạt 121,41% quy hoạch được duyệt. 
Nguyên nhân do tăng diện tích hiện trạng từ việc điều chỉnh giảm diện tích, chuyển diện tích đất chồng lấn ra khỏi quy hoạch chức năng rừng sản xuất, rừng phòng hộ.
Bên cạnh đó, do khó khăn về nguồn vốn và các nguồn lực thực hiện nên việc triển khai thực hiện các dự án đã được phê duyệt danh mục trong kỳ quy hoạch còn gặp nhiều khó khăn. 
Đất trồng cây lâu năm (CLN): 
Chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 là 15.880,64 ha.
Hiện trạng sử dụng đất năm 2024 là 16.075,79 ha.
Tăng 195,15 ha so với chỉ tiêu quy hoạch thời kỳ 2021-2030. Đạt 101,23 % quy hoạch được duyệt. 
Nguyên nhân do tăng diện tích hiện trạng từ việc điều chỉnh giảm diện tích, chuyển diện tích đất chồng lấn ra khỏi quy hoạch chức năng rừng phòng hộ, rừng sản xuất.
Bên cạnh đó, trong kỳ quy hoạch do thiếu các nguồn lực và vốn đầu tư nên việc thực hiện chuyển mục đích đất trồng cây lâu năm sang các loại đất khác để thực hiện các dự án còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. Một số công trình trọng điểm chưa được triển khai thực hiện như các công trình đất quốc phòng, cụm Công nghiệp, tiểu thủ Công nghiệp Đăk Sút xã Đăk Kroong, cụm Công nghiệp, tiểu thủ Công nghiệp Đăk Glei; các tuyến đường giao thông đường huyện, đường nội thôn, đường đi khu sản xuất, các dự án trồng dược liệu trên địa bàn huyện.
Đất rừng phòng hộ (RPH): 
Chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 là 42.670 ha.
Hiện trạng sử dụng đất năm 2024 là 41.618,74 ha.
Giảm 1.051,26 ha so với chỉ tiêu quy hoạch thời kỳ 2021-2030. Đạt 97,54% quy hoạch được duyệt. 
Nguyên nhân: giảm diện tích hiện trạng do thực hiện điều chỉnh giảm diện tích, chuyển diện tích đất chồng lấn ra khỏi quy hoạch chức năng rừng phòng hộ sang đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm để tạo quỹ đất cho nhân dân tổ chức hoạt động sản xuất để phát triển kinh tế xã hội. Bên cạnh đó, việc khoanh nuôi, tái sinh rừng phòng hộ từ các diện tích đất chưa sử dụng, quy hoạch chức năng 03 loại rừng chưa được hoàn thành theo quy hoạch đề ra.
Trong kỳ quy hoạch đã thực hiện chuyển mục đích đất rừng phòng hộ sang các loại đất như:
Chuyển 3,36 ha đất rừng phòng hộ sang đất năng lượng để thực hiện công trình đường điện vào đồn biên phòng 663 (đồn Sông Thanh); Chuyển 13,13 ha đất rừng phòng hộ sang đất năng lượng để thực hiện các công trình cấp điện cho Đồn Biên phòng Rơ Long (671) theo quyết định số 588/QĐ-UBND ngày 16/10/2023 của UBND tỉnh về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng rừng, chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất cho Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum để thực hiện cây dựng công trình.
Đất rừng đặc dụng (RDD): 
Chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 là 37.473 ha.
Hiện trạng sử dụng đất năm 2024 là 38.379,44 ha.
Tăng 906,44 ha so với chỉ tiêu quy hoạch thời kỳ 2021-2030. Đạt 102,42% quy hoạch được duyệt. 
Nguyên nhân: do điều chỉnh ranh giới quản lý của Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh, chuyển từ đất rừng sản xuất sang và khoanh nuôi tái sinh các khoanh đất chưa sử dụng trong khu bảo tồn.
Trong kỳ quy hoạch đã thực hiện chuyển mục đích đất rừng đặc dụng sang các loại đất như:
Chuyển 60.170,2 m2 đất rừng đặc dụng của Ban quản lý khu Bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh tại thôn Đăk Mi, xã Đăk Choong sang đất do Nhà nước thu hồi theo quy định của pháp luật đất đai chưa giao, chưa cho thuê để thực hiện xây dựng Dự án: Thủy điện Đăk Mi 1 theo quyết định số 461/QĐ-UBND ngày 08/8/2024 của UBND huyện Đăk Glei. 
Căn cứ quyết định số 254/QĐ-UBND ngày 26/5/2023 của UBND tỉnh Kon Tum, trong kỳ quy hoạch đã chuyển 214.045,5 m2 mục đích sử dụng đất từ đất rừng đặc dụng không có rừng, chức năng ngoài quy hoạch 03 loại rừng, đất sông suối, đất trồng cây lâu năm sang đất công trình năng lượng và cho Công ty cổ phần Quang Đức Kon Tum thuê đất, giao đất để thực hiện dự án Thủy điện Đăk Mi 1.
Đất rừng sản xuất (RSX): 
Chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 là 29.249,82 ha.
Hiện trạng sử dụng đất năm 2024 là 26.932,12 ha.
Giảm 2.317,7 ha so với chỉ tiêu quy hoạch thời kỳ 2021-2030. Đạt 92,08% quy hoạch được duyệt. 
Nguyên nhân do chuyển sang đất rừng đặc dụng theo điều chỉnh ranh giới quản lý của Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh.
Bên cạnh đó, do khó khăn về nguồn vốn đầu tư và các nguồn lực thực hiện, trong kỳ quy hoạch chưa triển khai thực hiện các dự án phát triển rừng sản xuất như: các dự án trồng rừng nguyên liệu sản xuất gắn với chế biến tại các xã, dự án Trồng rừng nguyên liệu kết hợp chế biến xã Đăk Kroong, dự án trồng cây dược liệu có giá trị cao trên địa bàn huyện Đăk Glei.
Thực hiện các quy định hiện hành theo Luật Lâm nghiệp năm 2017, việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất để thực hiện các dự án thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện còn gặp nhiều khó khăn vì khi thực hiện các công tác thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất, các đơn vị chủ đầu tư luôn gặp một số vướng mắc liên quan đến nội dung, trình tự và thời gian hoàn thiện các thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng sang phục vụ các dự án. Do đó, diện tích chuyển đổi đất lâm nghiệp sang các loại đất khác đạt thấp so với phương án quy hoạch xây dựng.
Đất nuôi trồng thủy sản (NTS): 
Chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 là 45,54 ha.
Hiện trạng sử dụng đất năm 2024 là 52,17 ha.
Tăng 6,63 ha so với chỉ tiêu quy hoạch thời kỳ 2021-2030. Đạt 114,56% quy hoạch được duyệt. 
Nguyên nhân do tăng hiện trạng sử dụng đất tại các khu vực thuận lợi cho hoạt động nuôi trồng thủy sản.
Đất nông nghiệp khác (NKH): 
Chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 là 164,64 ha.
Hiện trạng sử dụng đất năm 2024 là 0,41 ha.
[bookmark: _Toc180063770][bookmark: _Toc178313682]Giảm 164,23 ha so với chỉ tiêu quy hoạch thời kỳ 2021-2030. Đạt 0,21% quy hoạch được duyệt. 
Nguyên nhân do việc thu hút đầu tư các dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn huyện còn gặp nhiều khó khăn, dẫn đến các dự án đã được phê duyệt theo phương án quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 chưa hoàn thành các thủ tục xin phép chủ trương đầu tư.
Trong kỳ quy hoạch đã thực hiện xây dựng  vườn ươm giống dược liệu tại địa bàn xã Mường Hoong diện tích 0,3 ha.
[bookmark: _Toc180063771][bookmark: _Toc178313683]2.1.2. Nhóm đất phi nông nghiệp (PNN)
Chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 là 6.452,97 ha.
Hiện trạng sử dụng đất năm 2024 là 4.517,21 ha.
Giảm 1.935,76 ha so với chỉ tiêu quy hoạch thời kỳ 2021-2030. Đạt 70% quy hoạch được duyệt. Cụ thể:
Đất ở tại nông thôn (ONT): 
Chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 là 622,52 ha.
Hiện trạng sử dụng đất năm 2024 là 420,34 ha.
Giảm 202,18 ha so với chỉ tiêu quy hoạch thời kỳ 2021-2030. Đạt 67,52% quy hoạch được duyệt. 
Nguyên nhân do các dự án mở rộng các khu dân dư, bố trí khu tái định cư, chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở chưa được triển khai thực hiện. 
Trong kỳ quy hoạch 2021-2030 đã thực hiện 03 dự án: Dự án di dân tự do xã Đăk Nhoong (điểm thôn Đăk Nớ); Dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng tại các điểm định canh định cư tập trung theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ; Đất ở khu tái định cư thôn Đăk Mi.
Đối với dự án bố trí sắp xếp dân cư cấp bách (vùng thiên tai bão lũ, vùng đặc biệt khó khăn) trên địa bàn huyện Đăk Glei đã thực hiện 68.762,8m² theo quyết định số 143/QĐ-UBND ngày 01/3/2021 của UBND tỉnh về việc chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất cho Ủy ban nhân dân huyện Đăk Glei để xây dựng Dự án.
Đất ở tại đô thị (ODT): 
Chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 là 147,43 ha.
Hiện trạng sử dụng đất năm 2024 là 108,46 ha.
Giảm 38,97 ha so với chỉ tiêu quy hoạch thời kỳ 2021-2030. Đạt 73,57% quy hoạch được duyệt. 
Nguyên nhân: do một số dự án đất ở đô thị chưa được triển khai thực hiện.
Trong kỳ quy hoạch 2021-2030 đã thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất dọc 02 bên tuyến đường Lê Hồng Phong nối dài thôn Đăk Xanh-Đăk Ra thị trấn Đăk Glei, huyện Đăk Glei.
Đối với dự án bố trí sắp xếp dân cư cấp bách (vùng thiên tai bão lũ, vùng đặc biệt khó khăn) trên địa bàn huyện Đăk Glei đã thực hiện 75.588m² theo quyết định số 143/QĐ-UBND ngày 01/3/2021 của UBND tỉnh về việc chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất cho Ủy ban nhân dân huyện Đăk Glei để xây dựng Dự án.


Đất xây dựng trụ sở cơ quan (TSC): 
Căn cứ điều 9 Luật đất đai số 31/2024/QH15 và điều 5 Nghị định 102/2024/NĐ-CP, chỉ tiêu đất xây dựng trụ sở cơ quan được tổng hợp bổ sung thêm chỉ tiêu đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp (DTS) theo điều 10 Luật đất đai năm 2013.
Chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 là 29,88 ha.
Hiện trạng sử dụng đất năm 2024 là 27,64 ha.
Giảm 2,24 ha so với chỉ tiêu quy hoạch thời kỳ 2021-2030. Đạt 92,5% quy hoạch được duyệt. 
Nguyên nhân do các hạng mục nhà làm việc của cơ quan huyện uỷ, Nhà làm việc chính huyện uỷ thuộc dự án San ủi mặt bằng Khu trung tâm huyện; Dự án xây dựng trụ sở làm việc Đảng ủy-HĐND-UBND xã Đăk Choong; Trạm quản lý bảo vệ rừng khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh; Đất trụ sở Đội thuế, Quỹ tín Dụng, Trạm khuyến nông, Thư viện (theo QH trung tâm cụm xã); Trạm khuyến nông khuyến lâm xã Đăk Man; Trụ sở làm việc, nhà kho hợp tác xã Xốp; Trụ sở làm việc, nhà kho hợp tác xã Đăk Long; Nhà công vụ xã Đăk Nhoong;... chưa được triển khai thực hiện do khó khăn về nguồn vốn đầu tư.
Trong kỳ quy hoạch đã thực hiện các công trình trụ sở làm việc Đảng ủy, HĐND-UBND xã Ngọc Linh; Trạm kiểm dịch động vật Măng Khênh (Cấp Giấy chứng nhận QSD đất).
Đất quốc phòng (CQP): 
Chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 là 518,06 ha.
Hiện trạng sử dụng đất năm 2024 là 165,19 ha.
Giảm 352,87 ha so với chỉ tiêu quy hoạch thời kỳ 2021-2030. Đạt 31,89% quy hoạch được duyệt. 
Nguyên nhân do chưa thực hiện công tác thu hồi, chuyển mục đích để thực hiện một số dự án đất quốc phòng trên địa bàn huyện.
Trong kỳ quy hoạch đã thực hiện xây dựng một số công trình đất quốc phòng tại các xã Đăk Long, xã Đăk Nhoong, xã Đăk Kroong.  
Đất an ninh (CAN): 
Chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 là 2,66 ha.
Hiện trạng sử dụng đất năm 2024 là 1,95 ha.
Giảm 0,71 ha so với chỉ tiêu quy hoạch thời kỳ 2021-2030. Đạt 73,31% quy hoạch được duyệt. 
Nguyên nhân do chưa thực hiện công tác thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện các công trình mục đích an ninh như Nhà làm việc Công an cấp xã Đăk Nhoong, Nhà làm việc Công an cấp xã Đăk Plô, Nhà làm việc Công an cấp xã Đăk Môn.
Trong kỳ quy hoạch đã thực hiện xây dựng trụ sở làm việc Công an xã Xốp; xã Đăk Long; xã Mương Hoong; xã Ngọc Linh; xã Đăk Choong; xã Đăk Man; xã Đăk Kroong; xã Đăk Pek.
Đất  xây dựng cơ sở văn hóa (DVH): 
Chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 là 7,35 ha.
Hiện trạng sử dụng đất năm 2024 là 4,12 ha.
Giảm 3,23 ha so với chỉ tiêu quy hoạch thời kỳ 2021-2030. Đạt 56,05% quy hoạch được duyệt. 
Nguyên nhân do khó khăn về nguồn vốn, một số công trình đất xây dựng cơ sở văn hóa chưa được triển khai thực hiện như Nhà văn hoá xã Đăk Pek, Nhà văn hóa xã Ngọc Linh, Thư viện chuẩn xã Đăk Plô, Thư viện chuẩn xã  Ngọc Linh, Xây mới nhà văn hóa xã Đăk Plô, Nhà văn hóa xã Xốp, Nhà văn hóa xã Đăk Long, Nhà văn hóa thôn Mô Mam xã Đăk Choong, Nhà Bia ghi danh liệt sĩ các xã.
Trong kỳ quy hoạch 2021-2030 đã thực hiện xây dựng các công trình: xây dựng nhà văn hóa  xã Đăk Choong; Nhà văn hóa xã Đăk Man; Nhà văn hóa xã Đăk Kroong; Nhà văn hóa thôn Đăk Rang, xã Đăk Pek; Nhà văn hóa thôn 14B; Hội trường Đăk Xanh.
Đất xây dựng cơ sở y tế (DYT): 
Chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 là 3,33 ha.
Hiện trạng sử dụng đất năm 2024 là 3,73 ha.
Tăng 0,4 ha so với chỉ tiêu quy hoạch thời kỳ 2021-2030. Đạt 112,01% quy hoạch được duyệt. 
Nguyên nhân tăng do cập nhật hiện trạng sử dụng đất trạm y tế các xã Đăk Pek và Ngọc Linh theo quy định tại điều 9 Luật đất đai số 31/2024/QH15 và điều 5 Nghị định 102/2024/NĐ-CP.
Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo (DGD): 
Chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 là 43,33 ha.
Hiện trạng sử dụng đất năm 2024 là 40,97 ha.
Giảm 2,36 ha so với chỉ tiêu quy hoạch thời kỳ 2021-2030. Đạt 94,55% quy hoạch được duyệt. 
Nguyên nhân do khó khăn về nguồn vốn đầu tư, trong kỳ quy hoạch chưa triển khai thực hiện công tác thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện các dự án: Trường Mầm Non thôn Chung Năng, Mở rộng Trường tiểu học Đắk Kroong - Điểm trường Đắk Gô, mở rộng trường Mầm non thôn Đăk Xam, mở rộng trường TH( trường chính) tại thôn Broong Mỹ, điểm trường thôn Ri Mẹt, điểm trường thôn Kon Boong, mở rộng trường TH, THCS xã Đăk Man,... 
 Trong kỳ quy hoạch đã thực hiện xây dựng Trường PTDTBT THCS xã Đăk Long; Mở rộng trường  THCS xã Đắk Kroong.
Đất xây dựng cơ sở thể dục, thể thao (DTT): 
Chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 là 32,63 ha.
Hiện trạng sử dụng đất năm 2024 là 21,14 ha.
Giảm 11,49 ha so với chỉ tiêu quy hoạch thời kỳ 2021-2030. Đạt 64,79% quy hoạch được duyệt. 
Nguyên nhân do trong kỳ quy hoạch chưa thực hiện xây dựng các sân thể thao, sân bóng chuyền tại các thôn.
Trong kỳ quy hoạch đã thực hiện xây dựng các công trình: Sân Vận động trung tâm xã Đăk Long; Sân bóng chuyền thôn Đăk Bể, xã Mường Hoong; Sân vận động xã Đăk Choong; Khu thể thao thôn Kon Brỏi xã Đăk Choong; Khu thể thao thôn Mô Mam xã Đăk Choong; Khu thể thao thôn La Lua xã Đăk Choong; Khu thể thao thôn Đăk Lây xã Đăk Choong; Sân Thể thao thôn Đăk Bla (Khu thể thao thôn Kon Rồng).
Đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ (DKH): 
Chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 là 0,58 ha.
Hiện trạng sử dụng đất năm 2024 là 0,58 ha.
Không chênh lệch so với chỉ tiêu quy hoạch thời kỳ 2021-2030. Đạt % quy hoạch được duyệt. 
Đất cụm công nghiệp (SKN):
Chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 là 70 ha.
Hiện trạng sử dụng đất năm 2024 là 0 ha.
Giảm 70 ha so với chỉ tiêu quy hoạch thời kỳ 2021-2030. 
Nguyên nhân do trong kỳ điều chỉnh quy hoạch chưa thực hiện các công tác thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện các công trình cụm Công nghiệp, tiểu thủ Công nghiệp Đăk Sút xã Đăk Kroong và Cụm Công nghiệp, tiểu thủ Công nghiệp Đăk Glei tại Thị trấn Đăk Glei.
Đất thương mại, dịch vụ (TMD): 
Chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 là 45,68 ha.
Hiện trạng sử dụng đất năm 2024 là 3,03 ha.
Giảm 42,65 ha so với chỉ tiêu quy hoạch thời kỳ 2021-2030. Đạt 6,63% quy hoạch được duyệt. 
Nguyên nhân do trong kỳ quy hoạch chưa thực hiện các công trình dự án phát triển đất thương mại dịch vụ trên địa bàn huyện như các cửa hàng xăng dầu, trung tâm thương mại xã Đăk Man, Khu du lịch Sinh thái đèo Lò Xo, các trạm dừng chân, điểm kinh doanh thương mại, dự án Du lịch sinh thái Thác Chè, thôn Măng Khên, xã Đăk Man, Nhà trưng bày UBND Thị Trấn,...
Trong kỳ quy hoạch đã thực hiện chuyển mục đích đất nông nghiệp sang đất thương mại, dịch vụ để thực hiện các dự án Trạm cân nông sản xã Đăk Nhoong, Trạm dừng nghỉ Đăk Glei, Đất thương mại dịch vụ (Cty Thạch Anh Sa).
Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp (SKC):
Chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 là 47,25 ha.
Hiện trạng sử dụng đất năm 2024 là 23,03 ha.
Giảm 24,22 ha so với chỉ tiêu quy hoạch thời kỳ 2021-2030. Đạt 48,74% quy hoạch được duyệt. 
Nguyên nhân do trong kỳ quy hoạch chưa thực hiện các dự án như đất sản xuất kinh doanh thôn Đăk Poi, thị trấn Đăk Glei; đất sản xuất kinh doanh xã Đăk Nhoong; đất cơ sở sản xuất kinh doanh xã Đăk Choong,...
Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản (SKS):
Căn cứ điều 9 Luật đất đai số 31/2024/QH15 và điều 5 Nghị định 102/2024/NĐ-CP, diện tích hiện trạng đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm (SKX) đã được tổng hợp sang đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản (SKS). 
Chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 là 323,84 ha.
Hiện trạng sử dụng đất năm 2024 là 73,19 ha.
Giảm 250,65 ha so với chỉ tiêu quy hoạch thời kỳ 2021-2030. Đạt 22,6% quy hoạch được duyệt. 
Nguyên nhân do giảm diện tích hiện trạng tại một số khu vực bị ảnh hưởng của thiên tai bão lũ, sạt lở được tổng hợp rà soát qua đất sông suối, rà soát một số khu vực hết thời hạn khai thác chuyển qua đất chưa sử dụng.
Bên cạnh đó, trong kỳ quy hoạch chưa tổ chức thực hiện các công tác đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện đối với các mỏ khoáng sản (Vàng Gốc) thôn Pêng Lang (4); Mỏ khoáng sản (Vàng Gốc) Đăk Wất (23); Mỏ khoáng sản (Vàng Gốc) Đăk Wất (24); các điểm mỏ đất, cát, đá làm vật liệu xây dựng tại các thôn.
Trong kỳ quy hoạch đã tổ chức đấu giá và cho thuê các điểm mỏ: Khu khai thác đá xây dựng thôn Đông Lốc, xã Đăk Man; Thu hồi và cho Công ty TNHH xây dựng Đức Tiến Đăk Glei thuê đất để thực hiện Dự án khai thác mỏ cát, sạn, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường tại thôn Đăk Tung, thị trấn Đăk Glei theo quyết định số 74/QĐ-UBND ngày 01/02/2021; cho phép Công ty TNHH MTV Đặng Phát Kon Tum thuê đất để sử dụng vào mục đích khai thác khoáng sản cát, sạn, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Đăk Kroong.
Đất công trình giao thông (DGT): 
Chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 là 1.598,89 ha.
Hiện trạng sử dụng đất năm 2024 là 1.081,47 ha.
Giảm 517,42 ha so với chỉ tiêu quy hoạch thời kỳ 2021-2030. Đạt 67,64% quy hoạch được duyệt. 
Nguyên nhân: do gặp khó khăn về nguồn vốn, các công tác thu hồi, giải phóng mặt bằng nên việc cân đối phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất giao thông trong những năm đầu của kỳ quy hoạch còn thấp. 
Đất công trình thủy lợi (DTL):
Diện tích hiện trạng đất công trình thủy lợi (DTL) đã được rà soát, tổng hợp lại mục đích sử dụng căn cứ điều 9 Luật đất đai số 31/2024/QH15 và điều 5 Nghị định 102/2024/NĐ-CP. Theo đó, đất công trình thủy lợi được xác định phân tách thành 03 mục đích sử dụng gồm: Đất công trình thủy lợi (DTL); Đất công trình cấp nước, thoát nước (DCT); Đất công trình phòng, chống thiên tai (DPC).
Chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 là 136,64 ha.
Hiện trạng sử dụng đất thủy lợi năm 2024 là 45,96 ha; Hiện trạng sử dụng đất  công trình cấp nước, thoát nước năm 2024 là 0,23 ha; Hiện trạng sử dụng đất công trình phòng, chống thiên tai năm 2024 là 4,7 ha.
Giảm 85,75 ha so với chỉ tiêu quy hoạch thời kỳ 2021-2030. 
Nguyên nhân: do gặp khó khăn về nguồn vốn, các công tác thu hồi, giải phóng mặt bằng nên việc cân đối phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất thủy lợi trong những năm đầu của kỳ quy hoạch còn thấp. 
Đất có di tích lịch sử - văn hóa danh lam thắng cảnh, di sản thiên nhiên (DDD): 
Căn cứ điều 9 Luật đất đai số 31/2024/QH15 và điều 5 Nghị định 102/2024/NĐ-CP, đất có di tích lịch sử - văn hóa danh lam thắng cảnh, di sản thiên nhiên được rà soát tổng hợp từ 02 mục đích sử dụng theo điều 10 Luật đất đai năm 2013 là đất có di tích lịch sử - văn hóa (DDT) và đất danh lam thắng cảnh (DDL).
Chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 là 33,86 ha.
Hiện trạng sử dụng đất năm 2024 là 26,06 ha.
Giảm 7,8 ha so với chỉ tiêu quy hoạch thời kỳ 2021-2030. Đạt 76,96% quy hoạch được duyệt. 
Nguyên nhân do các công trình Di tích lịch sử Làng kháng chiến Xốp Dùi, Nhà tưởng niệm xã Đăk Kroong, xây dựng khu di tích lịch sử Ngục Đăk Glei chưa được triển khai mở rộng tu bổ, phục dựng.
Đất công trình xử lý chất thải (DRA):
Chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 là 19,76 ha.
Hiện trạng sử dụng đất năm 2024 là 10,4 ha.
Giảm 9,36 ha so với chỉ tiêu quy hoạch thời kỳ 2021-2030. Đạt 51,42% quy hoạch được duyệt. 
Nguyên nhân do thiếu vốn đầu tư xây dựng, một số công trình đất bãi xử lý rác thải tại các xã chưa được triển khai thực hiện. 
Đất công trình năng lượng, chiếu sáng công cộng (DNL): 
Chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 là 1.101,7 ha.
Hiện trạng sử dụng đất năm 2024 là 545,74 ha.
Giảm 555,96 ha so với chỉ tiêu quy hoạch thời kỳ 2021-2030. Đạt 49,54% quy hoạch được duyệt. 
Nguyên nhân: Do gặp khó khăn trong công tác xin phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng qua đất năng lượng theo các quy định hiện hành của Luật Lâm nghiệp năm 2017 nên các dự án xây dựng công trình thủy điện trên địa bàn huyện chưa được phê duyệt chủ trương đầu tư dự án. Bên cạnh đó, còn một số công trình đã triển khai thực hiện nhưng chưa hoàn thành các thủ tục đấu nối thiết bị, lưới điện vào hệ thống điện Quốc gia. Các công trình đất năng lượng chưa thực hiện trên địa bàn huyện gồm: Thủy điện Đăk Roong, Thủy điện Đăk Man, Thủy điện Đăk Pru 3, Thủy điện Đăk Mil 1A, Thủy Điện Đăk Mek 3, Thuỷ điện Đăk Krin, Thuỷ điện Ngọc Linh 1, Thuỷ điện Ngọc Linh 2, Thuỷ điện Ngọc Linh 3, Thủy điện Đăk Mil 1B, Dự án nhà máy điện gió KOSY-ĐAKGLEI, Thuỷ điện Đăk Pek, Thủy điện Đăk Glei,...
Đất công trình hạ tầng bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin (DBV): 
Chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 là 0,88 ha.
Hiện trạng sử dụng đất năm 2024 là 0,66 ha.
Giảm 0,22 ha so với chỉ tiêu quy hoạch thời kỳ 2021-2030. Đạt 75% quy hoạch được duyệt. 
Nguyên nhân do trong kỳ quy hoạch chưa thực hiện các công trình đất viễn Thông (KTM0160-11), đất viễn Thông (KTM0327-13), hệ thống thông tin truyền thông cơ sở xã Đăk Môn, bưu điện xã Đăk Pek, trạm phát sóng xã Đăk Kroong.
Trong kỳ quy hoạch đã hoàn thành nâng cấp cải tạo đìa truyền thanh truyền hình  huyện Đăk Glei.
Đất chợ dân sinh, chợ đầu mối (DCH): 
Chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 là 5,61 ha.
Hiện trạng sử dụng đất năm 2024 là 1,44 ha.
Giảm 4,17 ha so với chỉ tiêu quy hoạch thời kỳ 2021-2030. Đạt 25,67% quy hoạch được duyệt. 
Nguyên nhân do thiếu vốn đầu tư, các công trình chợ dân sinh tại các xã Đăk Plô, xã Xốp, xã Đăk Kroong, xã Đăk Long, xã Đăk Choong, xã Mường Hoong, xã Đăk Pek (giai đoạn 2), xã Đăk Nhoong chưa được triển khai xây dựng. 
Trong kỳ đã thực hiện xây dựng chợ xã Đăk Man.
Đất khu vui chơi, giải trí công cộng, sinh hoạt cộng đồng (DKV):
Căn cứ điều 9 Luật đất đai số 31/2024/QH15 và điều 5 Nghị định 102/2024/NĐ-CP, đất khu vui chơi, giải trí công cộng, sinh hoạt cộng đồng được rà soát tổng hợp từ 02 mục đích sử dụng theo điều 10 Luật đất đai năm 2013 là đất sinh hoạt cộng đồng (DSH) và đất khu vui chơi, giải trí công cộng (DKV).
Chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 là 22,75 ha.
Hiện trạng sử dụng đất năm 2024 là 8,82 ha.
Giảm 13,93 ha so với chỉ tiêu quy hoạch thời kỳ 2021-2030. Đạt 38,77% quy hoạch được duyệt. 
Nguyên nhân do trong kỳ chưa thực hiện hết các công trình đã được phê duyệt theo phương án quy hoạch sử dụng đất gồm trung tâm học tập cộng đồng xã Đăk Kroong; xây mới nhà văn hóa thôn Đăk Bóok; xây mới nhà văn hóa Thôn Bung Koong; xây mới nhà văn hóa, hội trường thôn Bung Tôn; nhà văn hóa thôn Pêng Lang; Nhà Văn hóa cộng đồng thôn Chung Năng ( Nhóm trong); Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Làng Mới; Công viên cây xanh trung tâm các xã Đăk Pek, xã Xốp (theo QH trung tâm cụm xã); Cải tạo cảnh quan khu vực trước nhà đa năng huyện Đăk Glei; Đất công viên cây xanh giải trí xã Đăk Long; Đất công viên cây xanh xã Đắk Nhoong; Đất công viên cây xanh trung tâm cụm xã Đăk Nhoong, Đăk Môn, Đăk Man, Đăk Nhoong, thị trấn Đăk Glei.
Trong kỳ quy hoạch đã thực hiện xây dựng nhà rông thôn Làng Mới, xã Mường Hoong.
Đất tôn giáo (TON):
Chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 là 3,21 ha.
Hiện trạng sử dụng đất năm 2024 là 2,11 ha.
Giảm 1,1 ha so với chỉ tiêu quy hoạch thời kỳ 2021-2030. Đạt 65,73% quy hoạch được duyệt. 
Nguyên nhân do chưa thực hiện công tác chuyển mục đích và giao đất cho các cơ sở tôn giáo để thực hiện xây dựng công trình tại các xã Đăk Kroong, Đăk Môn, Đăk Long, Đăk Pek, thị trấn Đăk Glei, Đak Choong.
Trong kỳ đã thực hiện chuyển mục đích sử dụng và giao đất cho Tòa Giám Mục Kon Tum để sử dụng vào mục đích cơ sở tôn giáo tại thôn Đăk Túc, xã Đăk Kroong theo quyết định số 765/QĐ ngày 07/11/2022; chuyển mục đích sử dụng và giao đất cho Hội thánh Đăk Glei thuộc Hội Truyền giáo cơ đốc Việt Nam để sử dụng vào mục đích cơ sở tôn giáo tại xã Đăk Pék theo quyết định số 22/QĐ ngày 19/01/2023. 
Đất tín ngưỡng (TIN): 
Chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 là 0,7 ha.
Hiện trạng sử dụng đất năm 2024 là 0,7 ha.
Không chênh lệch so với chỉ tiêu quy hoạch thời kỳ 2021-2030. Đạt 100% quy hoạch được duyệt. 
Đất nghĩa trang, nhà tang lễ, cơ sở hỏa táng; đất cơ sở lưu trữ tro cốt (NTD): 
Chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 là 130,23 ha.
Hiện trạng sử dụng đất năm 2024 là 81,03 ha.
Giảm 49,2 ha so với chỉ tiêu quy hoạch thời kỳ 2021-2030. Đạt 62,22 % quy hoạch được duyệt. 
Nguyên nhân do chưa thực hiện xây dựng nghĩa trang nhân dân tại các xã.
Đất có mặt nước chuyên dùng dạng ao, hồ, đầm, phá (MNC):
Chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 là 3,08 ha.
Hiện trạng sử dụng đất năm 2024 là 28,53 ha.
Tăng 25,45 ha so với chỉ tiêu quy hoạch thời kỳ 2021-2030. 
Nguyên nhân do tổng hợp bổ sung các hồ nước thủy lợi có mục đích chính là phục vụ sản xuất, điều tiết nguồn nước theo điều 9 Luật đất đai số 31/2024/QH15 và điều 5 Nghị định 102/2024/NĐ-CP: “Đất có mặt nước chuyên dùng là đất có mặt nước của các đối tượng thủy văn dạng ao, hồ, đầm, phá và sông, ngòi, kênh, rạch, suối đã được xác định mục đích sử dụng mà không phải mục đích chính để nuôi trồng thủy sản”. 
Đất có mặt nước dạng sông, ngòi, kênh, rạch, suối (SON):
Chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 là 1.475,58 ha.
Hiện trạng sử dụng đất năm 2024 là 1.785,34 ha.
Tăng 309,76 ha so với chỉ tiêu quy hoạch thời kỳ 2021-2030. Đạt 110,6% quy hoạch được duyệt. 
Nguyên nhân do ảnh hưởng của thiên tai bão lũ, một số khu vực sử dụng đất dọc sông suối bị sạt lở làm thay đổi dòng chảy, mở rộng hai bên bờ dẫn đến tăng diện tích sông suối trên địa bàn huyện.
Mặt khác, do khó khăn về nguồn vốn nên chưa thu hồi đất sông suối để thực hiện một công trình có sử dụng đất sông suối như các nhà máy thủy điện, hệ thống đập, kênh mương thủy lợi, đường giao thông,... 
Đất phi nông nghiệp khác (PNK): 
Chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 là 25,11 ha.
Hiện trạng sử dụng đất năm 2024 là 0,48 ha.
Giảm 24,63 ha so với chỉ tiêu quy hoạch thời kỳ 2021-2030. Đạt 1,91% quy hoạch được duyệt. 
Nguyên nhân do các dự án thu hút đầu tư về nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn huyện chưa được triển khai thực hiện, do đó các hạng mục xây dựng hạ tầng của các dự án cũng bị ảnh hưởng tiến độ theo tiến độ thực hiện các dự án.
Trong kỳ đã thực hiện xây dựng trạm quản lý bảo vệ rừng khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh.
[bookmark: _Toc180063772][bookmark: _Toc178313684]2.1.3. Nhóm đất chưa sử dụng (CSD)
Chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 là 605,41 ha.
Hiện trạng sử dụng đất năm 2024 là 1.659,32 ha.
Tăng 1.053,32 ha so với chỉ tiêu quy hoạch thời kỳ 2021-2030. Đạt 274,08% quy hoạch được duyệt. Trong đó:
Đất đồi núi chưa sử dụng (DCS): 
Chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 là 605,41 ha.
Hiện trạng sử dụng đất năm 2024 là 1.562,22 ha.
Tăng 956,81 ha so với chỉ tiêu quy hoạch thời kỳ 2021-2030. Đạt 258,04% quy hoạch được duyệt. 
Nguyên nhân do trong kỳ chưa thực hiện hết quy hoạch chuyển mục đích đất chưa sử dụng vào sử dụng để thực hiện các dự án. Bên cạnh đó, theo theo điều 9 Luật đất đai số 31/2024/QH15 và điều 6 Nghị định 102/2024/NĐ-CP, một số dự án đất năng lượng, đất giao thông,... đã có quyết định thu hồi đất của cấp có thẩm quyền nhưng chưa thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất thì rà soát tổng hợp vào loại đất do Nhà nước thu hồi theo quy định của pháp luật đất đai chưa giao, chưa cho thuê thuộc nhóm đất chưa sử dụng. Diện tích tổng hợp đất do Nhà nước thu hồi theo quy định của pháp luật đất đai chưa giao, chưa cho thuê là 97,1 ha.
2.2. Đánh giá những mặt được, tồn tại và nguyên nhân trong thực hiện quy hoạch sử dụng đất kỳ trước
[bookmark: _Toc178313687]2.2.1. Mặt đạt được
Sau 03 năm thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021- 2030, đã có nhiều công trình, dự án trọng điểm được hoàn thiện; các tuyến giao thông  được nâng cấp, mở rộng như khắc phục sửa chữa đường giao thông xã Đăk Nhoong đi xã Đăk Plô; khắc phục sữa chữa đường giao thông từ trung tâm xã Đăk Plô đi đồn biên phòng sông Thanh; sửa chửa, nâng cấp tuyến đường từ huyện Đăk Glei đi xã Xốp (đoạn ĐH83 từ ngã 3 Đăk Choong đi xã Xốp); Nâng cấp mở rộng huyện lộ ĐH 86 dài 40,0 km(Giao ĐT 673A, xã ĐăkPlô - Giao ĐT 678, xã Đăk Long, huyện Đắk Glei); Dự án khắc phục, sữa chữa đường vào cữa khẩu phụ Đăk Long - Văn Tách (Việt Nam- Lào) do ảnh hưởng của mưa bão; Tiểu dự án 2 – Đường giao thông từ làng Mô Bo đi làng Tu Chiêu A xã Mường Hoong và Đường giao thông từ làng Lê Vân đi làng Tân Rát 2 xã Ngọc Linh, huyện Đăk Glei thuộc dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng các xã vùng ATK tỉnh Kon Tum; Tiểu dự án 2 – Đường giao thông từ làng Mô Bo đi làng Tu Chiêu A xã Mường Hoong và Đường giao thông từ làng Lê Vân đi làng Tân Rát 2 xã Ngọc Linh, huyện Đăk Glei thuộc dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng các xã vùng ATK tỉnh Kon Tum;... đã tạo đà phát triển về mọi mặt. 
Công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng được thực hiện theo đúng quy định pháp luật, cơ bản đáp ứng yêu cầu tiến độ thực hiện các dự án trên địa bàn và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Công tác giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được triển khai đều khắp trên địa bàn huyện và đạt được nhiều kết quả nhất định. Nguồn thu ngân sách từ đất đai, khoáng sản tăng nhanh, chiếm tỷ trọng lớn trong tổng thu ngân sách của huyện 
Công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất từ cấp xã đến cấp huyện đã phát huy hiệu quả trong quản lý, khoanh định được quỹ đất sản xuất nông nghiệp, đất lúa, đảm bảo an ninh lương thực; đất rừng đảm bảo cải thiện môi trường sinh thái và đa dạng sinh học; quỹ đất đã cơ bản đáp ứng yêu cầu về công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đô thị hóa, phát triển nông nghiệp nông thôn và góp phần đáng kể tạo lập diện mạo mới cho huyện, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân theo hướng văn minh.
Thông qua công tác tác lập, quản lý và thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thì nhận thức của chính quyền và người sử dụng đất về vị trí, vai trò và ý thức chấp hành quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được nâng lên; công tác quản lý đất đai theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất ngày càng đi vào thực tiễn; việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã tuân thủ các nguyên tắc, trình tự, nội dung mà pháp luật đất đai quy định; việc giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đã cơ bản bám sát và tuân thủ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. 
[bookmark: _Toc178313688]2.2.2. Tồn tại
Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất dựa trên các dự báo về mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; tổng hợp, cân đối nhu cầu sử dụng đất của các ngành, các cấp. Trong khi đó, việc dự báo nhu cầu sử dụng đất của các ngành, các cấp còn hạn chế, độ chính xác chưa cao; kế hoạch sử dụng đất chưa xác định nhu cầu sử dụng đất phù hợp với tiến độ các công trình dự án; quy mô, vị trí sử dụng đất của một số công trình, dự án còn chưa chính xác do thay đổi nhu cầu sử dụng đất của ngành, lĩnh vực và nhu cầu của các nhà đầu tư... nên đã dẫn đến việc phân bố quỹ đất chưa thật sự hợp lý: có một số chỉ tiêu dự báo quá cao so với khả năng thực hiện, như đất phát triển hạ tầng, đất xây dựng các khu dân cư, cụm công nghiệp.
Quỹ đất dành cho các hoạt động phát triển kinh tế, phát triển cơ sở sản xuất kinh doanh,... chưa được khai thác sử dụng hiệu quả, một số công trình, dự án đã được đưa vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm nhưng tiến độ triển khai còn chậm hoặc chưa được thực hiện, chờ thu hút đầu tư gây lãng phí nguồn tài nguyên đất. 
Thiếu các giải pháp có tính khả thi để thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, trong đó có hai khâu quan trọng là không cân đối đủ nguồn vốn cho xây dựng hạ tầng và sự bất cập trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất dẫn đến các công trình, dự án thường kéo dài tiến độ thực hiện.
Chỉ tiêu thực hiện về đất công nghiệp chưa cao. Như vậy, ảnh hưởng không nhỏ đến mục tiêu công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông thôn của huyện. Chuyển đổi cơ cấu nghề nghiệp của người nông dân còn khó khăn, và dẫn đến chuyển đổi cơ cấu kinh tế khó khăn.
Nhiều công trình dự án liên tục chuyển tiếp giữa các kỳ quy hoạch, kế hoạch do điều kiện thiếu vốn thực hiện. Một số khu vực chưa xây dựng được cơ sở hạ tầng do điều kiện khó khăn của các doanh nghiệp, chủ đầu tư phải chuyển sang giai đoạn sau
Nhận thức của người dân về chính sách đất đai không đồng đều, ý thức của người sử dụng đất chưa cao, một số chưa chấp hành nghiêm pháp luật đất đai. 
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Công tác xây dựng, thông qua, xét duyệt kế hoạch đầu tư trung hạn còn chậm đã ảnh hưởng rất lớn đến phân bổ nguồn vốn từ ngân sách để đầu tư xây dựng các công trình, dự án.
Nhiều công trình dự áp có tính cấp thiết nhưng do nguồn lực đầu tư còn nhiều hạn chế hoặc bị động về nguồn thu nên vẫm chưa được triển khai thực hiện, nhất là các dự án quy hoạch xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật.
Do công tác dự báo quy hoạch, kế hoạch của một số ngành còn nhiều bất cập dẫn đến việc bố trí, sử dụng đất cho ngành còn chưa thật sự hợp lý nên khó triển khai thực hiện theo đúng chỉ tiêu đề ra.
[bookmark: _Toc178313690]2.3. Bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện quy hoạch sử dụng đất sử dụng đất kỳ tới.
Từ những kết quả đạt được và những tồn tại trong việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất sử dụng đất của huyện có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm như sau: 
Đảm bảo tiến độ, nâng cao chất lượng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, đặc biệt coi trọng dự báo chính xác về nhu cầu quỹ đất cho phát triển các ngành, lĩnh vực sát với các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong việc lập và thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của huyện. Đảm bảo tính minh bạch, công khai trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. 
Thực hiện nghiêm túc việc bố trí 10% tổng số tiền thu từ cấp quyền sử dụng đất cho công tác quản lý đất đai để đầu tư cho sự nghiệp của ngành, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong việc tiển khai các nhiệm vụ quản lý nhà nước về đất đai của huyện. 
Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trong việc quản lý, sử dụng đất và giải quyết dứt điểm các trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai. 
Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về đất đai đối với cán bộ, đảng viên và nhân dân trong toàn huyện, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên của các cấp ủy đảng, chính quyền. 
Tăng cường và thực hiện tốt việc phối hợp giữa các cấp, các ngành, giữa chính quyền các cấp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể, thực hiện một cách đồng bộ trong toàn hệ thống chính trị trong quản lý đất đai.
Tăng cường đầu tư hỗ trợ cơ người sử dụng đất về khoa học kỹ thuật, thị trường sản phẩm nhất là trong nông nghiệp. Trong thời gian vừa qua có nhiều diện tích đất nông nghiệp đã chuyển đổi như sang trồng rau màu hàng hoá, nuôi cá, chăn nuôi tập trung đã mang lại hiệu quả cao. Tuy nhiên, vấn đề khoa học kỹ thuật, thị trường cho sản phẩm chưa ổn định với người dân.
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Bảng 3. Tổng hợp, cân đối nhu cầu sử dụng đất trong kỳ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Đăk Glei
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	Tổng diện tích
	 
	149.364,00
	 
	149.364,49

	1
	Đất nông nghiệp
	NNP
	143.124,00
	-2.163,38
	140.960,62

	 
	Trong đó:
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Đất trồng lúa 
	LUA
	2.717,00
	133,41
	2.850,41

	1.2
	Đất chuyên trồng lúa
	LUC
	 
	1.243,33
	1.243,33

	1.3
	Đất trồng lúa còn lại
	LUK
	 
	1.607,07
	1.607,07

	1.4
	 Đất trồng cây hằng năm khác
	HNK
	 
	11.210,32
	11.210,32

	1.5
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN
	14.398,00
	 
	14.398,00

	1.6
	Đất rừng phòng hộ
	RPH
	41.741,00
	 
	41.741,00

	1.7
	Đất rừng đặc dụng
	RDD
	38.561,00
	 
	38.561,00

	1.8
	Đất rừng sản xuất
	RSX
	31.912,00
	 
	31.912,00

	 
	Trong đó: Đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên
	RSN
	 
	25.804,03
	25.804,03

	1.9
	Đất nuôi trồng thủy sản
	NTS
	 
	50,66
	50,66

	1.10
	Đất chăn nuôi tập trung
	CNT
	 
	161,82
	161,82

	1.11
	Đất làm muối
	LMU
	 
	 
	 

	1.12
	Đất nông nghiệp khác
	NKH
	 
	75,41
	75,41

	2
	Đất phi nông nghiệp
	PNN
	5.312,00
	2.163,87
	7.475,87

	 
	Trong đó:
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Đất ở tại nông thôn
	ONT
	453,00
	154,66
	607,66

	1.2
	Đất ở tại đô thị
	ODT
	147,00
	 
	147,00

	1.3
	Đất xây dựng trụ sở cơ quan 
	TSC
	24,00
	8,40
	32,40

	1.4
	Đất quốc phòng
	CQP
	516,00
	 
	516,00

	1.5
	Đất an ninh
	CAN
	8,00
	 
	8,00

	1.6
	Đất xây dựng công trình sự nghiệp
	DSN
	 
	135,65
	135,65

	 
	Trong đó:
	 
	 
	 
	 

	 
	Đất  xây dựng cơ sở văn hóa
	DVH
	20,00
	 
	20,00

	 
	Đất xây dựng cơ sở xã hội
	DXH
	 
	 
	 

	 
	Đất xây dựng cơ sở y tế
	DYT
	9,00
	 
	9,00

	 
	Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo
	DGD
	71,00
	 
	71,00

	 
	Đất xây dựng cơ sở thể dục, thể thao
	DTT
	23,00
	11,46
	34,46

	 
	Đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ
	DKH
	 
	0,58
	0,58

	 
	Đất xây dựng cơ sở môi trường
	DMT
	 
	 
	 

	 
	Đất xây dựng cơ sở khí tượng thủy văn 
	DKT
	 
	0,60
	0,60

	 
	Đất xây dựng cơ sở ngoại giao
	DNG
	 
	 
	 

	 
	Đất xây dựng công trình sự nghiệp khác
	DSK
	 
	 
	 

	2.7
	Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp
	CSK
	 
	631,23
	631,23

	 
	Trong đó:
	 
	 
	 
	 

	 
	Đất khu công nghiệp
	SKK
	 
	 
	 

	 
	Đất cụm công nghiệp
	SKN
	60,00
	 
	60,00

	 
	Đất khu công nghệ thông tin tập trung
	SCT
	 
	 
	 

	 
	Đất thương mại, dịch vụ
	TMD
	28,00
	 
	28,00

	 
	Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	SKC
	47,00
	22,22
	69,22

	 
	Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản
	SKS
	140,00
	334,01
	474,01

	2.8
	Đất sử dụng vào mục đích công cộng
	CCC
	 
	3.572,87
	3.572,87

	 
	Trong đó:
	 
	 
	 
	 

	 
	Đất công trình giao thông
	DGT
	1.221,00
	915,90
	2.136,90

	 
	Đất công trình thủy lợi
	DTL
	170,00
	 
	170,00

	 
	Đất công trình cấp nước, thoát nước
	DCT
	 
	12,72
	12,72

	 
	Đất công trình phòng, chống thiên tai 
	DPC
	 
	33,07
	33,07

	 
	Đất có di tích lịch sử - văn hóa danh lam thắng cảnh, di sản thiên nhiên
	DDD
	34,00
	 
	34,00

	 
	Đất công trình xử lý chất thải 
	DRA
	14,00
	 
	14,00

	 
	Đất công trình năng lượng, chiếu sáng công cộng 
	DNL
	1.014,00
	124,32
	1.138,32

	 
	Đất công trình hạ tầng bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin 
	DBV
	1,00
	 
	1,00

	 
	Đất chợ dân sinh, chợ đầu mối 
	DCH
	 
	6,08
	6,08

	 
	Đất khu vui chơi, giải trí công cộng, sinh hoạt cộng đồng
	DKV
	 
	26,78
	26,78

	2.9
	 Đất tôn giáo
	TON
	3,00
	 
	3,00

	2.10
	 Đất tín ngưỡng
	TIN
	 
	0,70
	0,70

	2.11
	Đất nghĩa trang, nhà tang lễ, cơ sở hỏa táng; đất cơ sở lưu trữ tro cốt 
	NTD
	106,00
	13,24
	119,24

	2.12
	Đất có mặt nước chuyên dùng dạng ao, hồ, đầm, phá 
	MNC
	 
	40,10
	40,10

	2.13
	Đất có mặt nước dạng sông, ngòi, kênh, rạch, suối 
	SON
	 
	1.657,02
	1.657,02

	2.14
	Đất phi nông nghiệp khác 
	PNK
	 
	5,00
	5,00

	3
	Nhóm đất chưa sử dụng
	CSD
	928,00
	 
	928,00

	3.1
	Đất do Nhà nước thu hồi theo quy định của pháp luật đất đai chưa giao, chưa cho thuê
	CGT
	 
	 
	 

	3.2
	Đất bằng chưa sử dụng
	BCS
	 
	 
	 

	3.3
	Đất đồi núi chưa sử dụng
	DCS
	 
	928,00
	928,00

	3.4
	Núi đá không có rừng cây
	NCS
	 
	 
	 

	3.5
	Đất có mặt nước chưa sử dụng
	MCS
	 
	 
	 


1.1. Nhóm đất nông nghiệp (NNP)
[bookmark: _Toc178313732]2.2.4.1. Nhóm đất nông nghiệp (NNP)
Chỉ tiêu quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 phân bổ: 143.124 ha.
Tổng hợp, cân đối chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2030: 140.960,62 ha.
Cụ thể các loại đất như sau:
Đất trồng lúa (LUA):
Chỉ tiêu quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 phân bổ: 2.717 ha.
Tổng hợp, cân đối chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2030: 2.850,41 ha.
Diện tích cấp huyện xác định tăng thêm 133,41 ha so với chỉ tiêu cấp tỉnh phân bổ.
Đất trồng cây hằng năm khác (HNK): 
Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 không phân bổ.
Tổng hợp, cân đối chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2030: 11.210,32 ha.
Đất trồng cây lâu năm (CLN): 
Chỉ tiêu quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 phân bổ: 14.398 ha.
Tổng hợp, cân đối chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2030: 14.398 ha.
Phù hợp với chỉ tiêu cấp tỉnh phân bổ.
Đất rừng đặc dụng (RDD): 
Chỉ tiêu quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 phân bổ: 38.561 ha.
Tổng hợp, cân đối chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2030: 38.561 ha.
Phù hợp với chỉ tiêu cấp tỉnh phân bổ.
Đất rừng phòng hộ (RPH): 
Chỉ tiêu quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 phân bổ: 41.741 ha.
Tổng hợp, cân đối chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2030: 41.741 ha.
Phù hợp với chỉ tiêu cấp tỉnh phân bổ.
Đất rừng sản xuất (RSX): 
Chỉ tiêu quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 phân bổ: 31.912 ha.
Tổng hợp, cân đối chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2030: 31.912 ha.
Phù hợp với chỉ tiêu cấp tỉnh phân bổ.
Đất nuôi trồng thủy sản (NTS):
Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 không phân bổ.
Tổng hợp, cân đối chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2030: 50,66 ha.
Đất chăn nuôi tập trung (CNT): 
Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 không phân bổ.
Tổng hợp, cân đối chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2030: 161,82 ha.
Đất nông nghiệp khác (NKH): 
Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 không phân bổ.
Tổng hợp, cân đối chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2030: 75,41 ha.

2.2.4.2. Nhóm đất phi nông nghiệp (PNN)
Chỉ tiêu quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 phân bổ: 5.312 ha.
Tổng hợp, cân đối chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2030: 7.475,87 ha.
Cụ thể các loại đất như sau:
Đất ở tại nông thôn (ONT): 
Chỉ tiêu quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 phân bổ: 453 ha.
Tổng hợp, cân đối chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2030: 607,66 ha.
Diện tích cấp huyện xác định tăng thêm 154,66 ha so với chỉ tiêu cấp tỉnh phân bổ. Nguyên nhân do bố trí quỹ đất để thực hiện các dự án bố trí dân cư vùng thiên tai bão lũ, vùng đặc biệt khó khăn, các dự án di dân tự do trên địa bàn huyện.
Đất ở tại đô thị (ODT): 
Chỉ tiêu quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 phân bổ: 147 ha.
Tổng hợp, cân đối chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2030: 147 ha.
Phù hợp với chỉ tiêu cấp tỉnh phân bổ.
Đất xây dựng trụ sở cơ quan (TSC): 
Chỉ tiêu quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 phân bổ: 24 ha.
Tổng hợp, cân đối chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2030: 32,4 ha.
Diện tích cấp huyện xác định tăng thêm 8,4 ha so với chỉ tiêu cấp tỉnh phân bổ để bố trí quỹ đất xây dựng các công trình San ủi mặt bằng Khu trung tâm huyện, Trụ sở làm việc 1 cửa UBND thị trấn Đăk Glei, Trạm khuyến nông khuyến lâm các xã, Nhà công vụ xã Đăk Nhoong, Ngân hàng chính sách, Dự án trạm kiểm dịch động vật thôn Măng Khênh, Trụ sở viện kiểm sát,....
Đất quốc phòng (CQP): 
Chỉ tiêu quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 phân bổ: 516 ha.
Tổng hợp, cân đối chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2030: 516 ha.
Phù hợp với chỉ tiêu cấp tỉnh phân bổ.
Đất an ninh (CAN): 
Chỉ tiêu quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 phân bổ: 8 ha.
Tổng hợp, cân đối chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2030: 8 ha.
Phù hợp với chỉ tiêu cấp tỉnh phân bổ.
Đất xây dựng công trình sự nghiệp (DSN): 
Gồm các loại đất:
Đất  xây dựng cơ sở văn hóa (DVH): 
Chỉ tiêu quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 phân bổ: 20 ha.
Tổng hợp, cân đối chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2030: 20 ha.
Phù hợp với chỉ tiêu cấp tỉnh phân bổ.
Đất xây dựng cơ sở y tế (DYT): 
Chỉ tiêu quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 phân bổ: 9 ha.
Tổng hợp, cân đối chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2030: 9 ha.
Phù hợp với chỉ tiêu cấp tỉnh phân bổ.
Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo (DGD): 
Chỉ tiêu quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 phân bổ: 71 ha.
Tổng hợp, cân đối chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2030: 71 ha.
Phù hợp với chỉ tiêu cấp tỉnh phân bổ.
Đất xây dựng cơ sở thể dục, thể thao (DTT):
Chỉ tiêu quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 phân bổ: 23 ha.
Tổng hợp, cân đối chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2030: 34,46 ha.
Diện tích cấp huyện xác định tăng thêm 11,46 ha so với chỉ tiêu cấp tỉnh phân bổ.
Nguyên nhân do bố trí quỹ đất xây dựng các sân thể thao thôn, xã nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhân dân.
Đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ (DKH):
Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 không phân bổ.
Tổng hợp, cân đối chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2030: 0,58 ha.
Đất xây dựng cơ sở khí tượng thủy văn (DKT): 
Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 không phân bổ.
Tổng hợp, cân đối chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2030: 0,6 ha.
Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp (CSK): 
Gồm các loại đất:
Đất cụm công nghiệp (SKN): 
Chỉ tiêu quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 phân bổ: 60 ha.
Tổng hợp, cân đối chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2030: 60 ha.
Phù hợp với chỉ tiêu cấp tỉnh phân bổ.
Đất thương mại, dịch vụ (TMD): 
Chỉ tiêu quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 phân bổ: 28 ha.
Tổng hợp, cân đối chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2030: 28 ha.
Phù hợp với chỉ tiêu cấp tỉnh phân bổ.
Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp (SKC): 
Chỉ tiêu quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 phân bổ: 47 ha.
Tổng hợp, cân đối chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2030: 69,22 ha.
Diện tích cấp huyện xác định tăng thêm 22,22 ha so với chỉ tiêu cấp tỉnh phân bổ nhằm giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh của các tổ chức, doanh nghiệp, bố trí các mặt bằng sân công nghiệp phục vụ khai thác cát làm vật liệu xây dựng thông thường, bố trí quỹ đất để thực hiện xây dựng các nhà máy chế biến trên địa bàn huyện.
Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản (SKS):
Chỉ tiêu quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 phân bổ: 140 ha.
Tổng hợp, cân đối chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2030: 474,01 ha.
Diện tích cấp huyện xác định tăng thêm 334,01 ha so với chỉ tiêu cấp tỉnh phân bổ. Nguyên nhân do các vị trí khai thác đất, cát, đá làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn huyện được tổng hợp chung vào chỉ tiêu đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản cùng với các điểm mỏ vàng theo quy định tại điêu 9 Luật đất đai năm 2024.  Chỉ tiêu quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 không tổng hợp diện tích các khu vực khai thác vật liêu xây dựng thông thường.
Đất sử dụng vào mục đích công cộng (CCC): 
Gồm các loại đất:
Đất công trình giao thông (DGT): 
Chỉ tiêu quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 phân bổ: 1.221 ha.
Tổng hợp, cân đối chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2030: 2.136,9 ha.
Diện tích cấp huyện xác định tăng thêm 915,9 ha so với chỉ tiêu cấp tỉnh phân bổ. Nguyên nhân do trong kỳ điều chỉnh quy hoạch, trên địa bàn huyện hoạch định thực hiện một số công trình trọng điểm như Cao tốc đoạn Thạch Mỹ - Đăk Glei - Ngọc Hồi; Đường dọc từ Mốc 736 đi Mốc 743 đồn biên phòng Sông Thanh (tuyến 7); Đường  ngang từ thôn Róoc Mẹt xã Đăk Nhoong đi Mốc 750/Đồn biên phòng Đăk Nhoong (tuyến 6); Mở mới 03 đoạn đường ngang từ Đồn biên phòng Sông Thanh đi các Mốc 736,739,742; Nâng cấp, cải tạo đường ngang từ thôn Peeng Sal Pêng xã Đăk Pek đi Đồn biên phòng Đăk Nhoong  (tuyến 5); Đường Hồ Chí Minh: Cải tao nâng cấp đoạn Đăk Glei - Đăk Tô và đoạn Đăk Tô - Kon Tum); Đường tỉnh 678  (ĐT.678), các tuyển đường huyện,...Bên cạnh đó, sử dụng nguồn vốn từ các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, trong kỳ quy hoạch, cấp huyện xác định thêm việc xây dựng, cải tạo, nâng cấp các tuyến đường do UBND cấp huyện, cấp xã quản lý để đảm bảo nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của nhân dân. 
Đất công trình thủy lợi (DTL): 
Chỉ tiêu quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 phân bổ: 170 ha.
Tổng hợp, cân đối chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2030: 170 ha.
Phù hợp với chỉ tiêu cấp tỉnh phân bổ.
Đất công trình cấp nước, thoát nước (DCT):
Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 không phân bổ chỉ tiêu.
Tổng hợp, cân đối chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2030: 12,22 ha.
Đất công trình phòng, chống thiên tai (DPC): 
Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 không phân bổ chỉ tiêu.
Tổng hợp, cân đối chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2030: 33,07 ha.
Đất có di tích lịch sử - văn hóa danh lam thắng cảnh, di sản thiên nhiên (DDD): 
Chỉ tiêu quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 phân bổ: 34 ha.
Tổng hợp, cân đối chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2030: 34 ha.
Phù hợp với chỉ tiêu cấp tỉnh phân bổ.
Đất công trình xử lý chất thải (DRA):
Chỉ tiêu quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 phân bổ: 14 ha.
Tổng hợp, cân đối chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2030: 14 ha.
Phù hợp với chỉ tiêu cấp tỉnh phân bổ.
Đất công trình năng lượng, chiếu sáng công cộng (DNL):
Chỉ tiêu quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 phân bổ: 1.014 ha.
Tổng hợp, cân đối chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2030: 1.138,32 ha.
Diện tích cấp huyện xác định tăng thêm 124,32 ha so với chỉ tiêu cấp tỉnh phân bổ. Nguyên nhân do cập nhật các dự án thủy điện trên địa bàn huyện theo các quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đã được cấp có thẩm quyền ban hành, làm cơ sở để các đơn vị thực hiện các thủ tục xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất để triển khai thực hiện dự án.
Đất công trình hạ tầng bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin (DBV): 
Chỉ tiêu quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 phân bổ: 1 ha.
Tổng hợp, cân đối chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2030: 1 ha.
Phù hợp với chỉ tiêu cấp tỉnh phân bổ.
Đất chợ dân sinh, chợ đầu mối (DCH): 
Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 không phân bổ chỉ tiêu.
Tổng hợp, cân đối chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2030: 6,08 ha.
Đất khu vui chơi, giải trí công cộng, sinh hoạt cộng đồng (DKV):
Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 không phân bổ chỉ tiêu.
Tổng hợp, cân đối chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2030: 26,78 ha.
Đất tôn giáo (TON): 
Chỉ tiêu quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 phân bổ: 3 ha.
Tổng hợp, cân đối chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2030: 3 ha.
Phù hợp so với chỉ tiêu quy hoạch tỉnh Kon Tum phân bổ.
Đất tín ngưỡng (TIN): 
Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 không phân bổ chỉ tiêu.
Tổng hợp, cân đối chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2030: 0,7 ha.
Đất nghĩa trang, nhà tang lễ, cơ sở hỏa táng; đất cơ sở lưu trữ tro cốt (NTD): 
Chỉ tiêu quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 phân bổ: 106 ha.
Tổng hợp, cân đối chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2030: 119,12 ha.
Diện tích cấp huyện xác định tăng thêm 13,12 ha so với chỉ tiêu cấp tỉnh phân bổ để bố trí quỹ đất nghĩa trang nhân dân các thôn và xây dựng công trình nghĩa trang nhân dân huyện Đăk Glei phù hợp với nhu cầu gia tăng dân số, nhu cầu mai táng của nhân dân trong kỳ quy hoạch.
Đất có mặt nước chuyên dùng dạng ao, hồ, đầm, phá (MNC): 
Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 không phân bổ chỉ tiêu.
Tổng hợp, cân đối chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2030: 40,1 ha.
Đất có mặt nước dạng sông, ngòi, kênh, rạch, suối (SON): 
Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 không phân bổ chỉ tiêu.
Tổng hợp, cân đối chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2030: 1.657,02 ha.
Đất phi nông nghiệp khác (PNK): 
Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 không phân bổ chỉ tiêu.
Tổng hợp, cân đối chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2030: 5 ha.
2.2.4.3. Nhóm đất chưa sử dụng (CSD)
Chỉ tiêu quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 phân bổ: 928 ha.
Tổng hợp, cân đối chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2030: 928 ha. Trong đó: đất đồi núi chưa sử dụng 668,67 ha; Đất do Nhà nước thu hồi theo quy định của pháp luật đất đai chưa giao, chưa cho thuê 70,52 ha.
Phù hợp với chỉ tiêu cấp tỉnh phân bổ.
II. GIẢI PHÁP, NGUỒN LỰC THỰC HIỆN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT
[bookmark: _Toc178313736]2.1. Xác định các nguồn lực thực hiện quy hoạch sử dụng đất; 
Nguồn vốn ngân sách Nhà nước: là nguồn vốn quan trọng, quyết định những công trình có ý nghĩa đối với sự phát triển kinh tế - xã hội theo phương hướng, mục tiêu đề ra. Nguồn vốn ngân sách Nhà nước ao gồm vốn của huyện, tỉnh và trung ương để thực hiện đầu tư phát triển. Nguồn vốn này phải được ưu tiên sử dụng cho các công trình hạ tầng quan trọng, các công trình trọng điểm về giao thông, thủy lợi, cấp điện, cấp nước, hạ tầng các cụm công nghiệp, các công trình phúc lợi xã hội như y tế, văn hóa, giáo dục,… và các dự án thuộc các nhóm ngành công nghiệp, thương mại đòi hỏi vốn đầu tư lớn, khó thu hồi vốn hoặc có thời gian thu hồi vốn kéo dài, nhóm ngành có khả năng ảnh hưởng, tác động lan tỏa đến các ngành khác.
Đầu tư tập trung, không dàn trải khi thực hiện các dự án, công trình, ưu tiên đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật, xã hội cho các vùng kinh tế động lực, khu trung tâm, các tuyến đường giao thông quan trọng để làm đòn bẩy thúc đẩy sự phát triển chung, thu hút vốn đầu tư phát triển công nghiệp - thương mại - dịch vụ tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội.
Lựa chọn các khu đất có vị trí thuận lợi, có giá trị thương mại cao dọc theo đường Hồ Chí Minh và các tuyến đường lớn để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất tăng nguồn thu cho ngân sách địa phương để thực hiện các khu quy hoạch khác; phát triển hạ tầng phải gắn với khai thác quỹ đất liền kề để điều tiết chênh lệch giá đất do nhà nước đầu tư. 
Xây dựng và ban hành danh mục các chương trình, dự án cần kêu gọi đầu tư đến năm 2030. Trên cơ sở đó đẩy mạnh công tác quảng bá, giới thiệu, xúc tiến đầu tư nhằm thu hút tốt các doanh nghiệp, nhà đầu tư vào địa bàn huyện.
Đề xuất về cải thiện môi trường đầu tư, sản xuất kinh doanh, nhất là cải cách thủ tục đâu tư; tạo điều kiện về cơ sở hạ tầng để sẵn sàng tiếp nhận các dự án đầu tư; ban hành các chính sách hỗ trợ đầu tư hấp dẫn, minh bạch, phù hợp với các quy định của pháp luật.
Đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư nhất là trong các lĩnh vực giáo dục đào tạo, y tế, văn hóa, thể thao, phát thanh truyền hình, khoa học công nghệ, bảo vệ môi trường để huy động vốn từ các thành phần kinh tế đầu tư vào các lĩnh vực này. 
Mở rộng các hình thức đầu tư BOT, BT, BTO, PPP tạo điều kiện thuận lợi để phát triển các thị trường vốn; phát triển các hình thức liên doanh, liên kết đầu tư, góp vốn đầu tư bằng tài sản. 
Khuyến khích các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, hộ gia đình mở rộng, nâng cấp và thành lập các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn. Định hướng và có các biện pháp hỗ trợ người dân trong quá trình lập kế hoạch sản xuất kinh doanh, tìm kiếm thị trường, nguồn nhân lực và hỗ trợ tín dụng cho người dân. Tăng cường và tạo điều kiện huy động vốn thông qua các hình thức hợp tác công - tư (PPP), trong đó đặc biệt là trong các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, y tế - chăm sóc sức khỏe,… 
[bookmark: _Toc178313737]2.2. Giải pháp tổ chức thực hiện và giám sát thực hiện quy hoạch sử dụng đất.
Thực hiện việc công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất sau khi được UBND tỉnh phê duyệt để cho các tổ chức, cá nhân được biết và nâng cao công tác giám sát thực hiện quy hoạch sử dụng đất. Thực hiện nghiêm túc quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt nhằm đảm bảo tính thống nhất, liên tục trong việc quản lý, sử dụng đất đúng theo quy hoạch và pháp luật. Quản lý chặt chẽ từ tổng thể đến các địa phương để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước; quy hoạch, kế hoạch của các ngành, địa phương có sử dụng đất phải dựa trên cơ sở quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được UBND tỉnh phê duyệt. 
Quản lý, tổ chức thực hiện theo đúng quy hoạch được duyệt; Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Thường xuyên kiểm tra tiến độ đầu tư dự án và thu hồi đất đối với các dự án chậm hoặc không triển khai. 
Xây dựng các chương trình, dự án và chính sách cụ thể để phát triển các ngành, sản phẩm, lĩnh vực quan trọng, nhất là các chính sách thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, bảo vệ và phát triển vốn rừng; nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước và các thành phần kinh tế khác. Thiết lập cơ chế nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc tham vấn và trao đổi hợp tác đa chiều giữa các cơ quan chính quyền, các tổ chức phi chính phủ, các tổ chức nghiên cứu khoa học và cộng đồng dân cư nhằm giải quyết các vấn đề ưu tiên đặc thù của địa phương, có ảnh hưởng đến phát triển bền vững. 
Để thực hiện các chương trình, dự án đúng kế hoạch đề ra, vấn đề huy động vốn đầu tư để giải phóng mặt bằng, bồi thường thiệt hại về tài sản và hoa màu cho người dân khi nhà nước thu hồi đất được coi là giải pháp quan trọng nhất. Vấn đề bồi thường cần phải được thực hiện công bằng, hợp lý, nhanh chóng, đúng đối tượng theo quy định của pháp luật. 
Xác định rõ vai trò, trách nhiệm và sự phối hợp của các cơ quan, tổ chức và người dân trong thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp và cả hệ thống chính trị trong xây dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng năm, nhất là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp và các sở, ban, ngành, đoàn thể.
Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; phát huy hiệu quả vai trò giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ
quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và giám sát của cộng đồng dân cư.
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Phần V
[bookmark: _Toc178313739]KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM ĐẦU 
[bookmark: _Toc178313740]CỦA QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT HUYỆN ĐĂK GLEI

[bookmark: _Toc178313745]I. Tổng hợp nhu cầu sử dụng đất, cân đối xác định các chỉ tiêu sử dụng đất cho các ngành, lĩnh vực trong năm kế hoạch và phân bổ đến từng đơn vị hành chính cấp xã.
Căn cứ phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Đăk Glei, các văn bản ghi vốn thực hiện dự án trong năm 2025, chủ trương thực hiện các công trình dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Kết quả tổng hợp nhu cầu sử dụng đất của các đối tượng sử dụng đất, diện tích của từng chỉ tiêu sử dụng đất trong năm 2025 của huyện Đăk Glei như sau:
Bảng 4. Tổng hợp, cân đối chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất năm 2025
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	Tổng diện tích
	 
	149.364,49
	149.364,49
	149.364,49
	 
	 

	1
	Đất nông nghiệp
	NNP
	143.187,96
	140.960,62
	142.169,92
	-1.018,04
	1.209,30

	 
	Trong đó:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Đất trồng lúa 
	LUA
	2.919,54
	2.850,41
	2.882,63
	-36,91
	32,22

	1.2
	Đất chuyên trồng lúa
	LUC
	1.268,21
	1.243,33
	1.250,56
	-17,65
	7,23

	1.3
	Đất trồng lúa còn lại
	LUK
	1.651,32
	1.607,07
	1.632,06
	-19,26
	24,99

	1.4
	 Đất trồng cây hằng năm khác
	HNK
	17.209,75
	11.210,32
	16.473,02
	-736,73
	5.262,70

	1.5
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN
	16.075,79
	14.398,00
	15.807,67
	-268,12
	1.409,67

	1.6
	Đất rừng phòng hộ
	RPH
	41.618,74
	41.741,00
	41.601,10
	-17,64
	-139,90

	1.7
	Đất rừng đặc dụng
	RDD
	38.379,44
	38.561,00
	38.403,44
	24,00
	-157,56

	1.8
	Đất rừng sản xuất
	RSX
	26.932,12
	31.912,00
	26.764,23
	-167,89
	-5.147,77

	 
	Trong đó: Đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên
	RSN
	25.878,33
	25.804,03
	25.836,20
	-42,13
	32,17

	1.9
	Đất nuôi trồng thủy sản
	NTS
	52,17
	50,66
	51,60
	-0,57
	0,94

	1.10
	Đất chăn nuôi tập trung
	CNT
	 
	161,82
	135,82
	135,82
	-26,00

	1.11
	Đất làm muối
	LMU
	 
	 
	 
	 
	 

	1.12
	Đất nông nghiệp khác
	NKH
	0,41
	75,41
	50,41
	50,00
	-25,00

	2
	Đất phi nông nghiệp
	PNN
	4.517,21
	7.475,87
	5.884,76
	1.367,55
	-1.591,11

	 
	Trong đó:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Đất ở tại nông thôn
	ONT
	420,34
	607,66
	493,26
	72,92
	-114,40

	1.2
	Đất ở tại đô thị
	ODT
	108,46
	147,00
	131,58
	23,12
	-15,42

	1.3
	Đất xây dựng trụ sở cơ quan 
	TSC
	27,64
	32,40
	30,81
	3,17
	-1,59

	1.4
	Đất quốc phòng
	CQP
	165,19
	516,00
	358,71
	193,52
	-157,29

	1.5
	Đất an ninh
	CAN
	1,95
	8,00
	8,00
	6,05
	 

	1.6
	Đất xây dựng công trình sự nghiệp
	DSN
	70,71
	135,65
	79,08
	8,37
	-56,57

	 
	Trong đó:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Đất  xây dựng cơ sở văn hóa
	DVH
	4,12
	20,00
	5,59
	1,47
	-14,41

	 
	Đất xây dựng cơ sở xã hội
	DXH
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Đất xây dựng cơ sở y tế
	DYT
	3,73
	9,00
	3,73
	 
	-5,27

	 
	Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo
	DGD
	40,97
	71,00
	46,89
	5,92
	-24,11

	 
	Đất xây dựng cơ sở thể dục, thể thao
	DTT
	21,14
	34,46
	22,12
	0,98
	-12,34

	 
	Đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ
	DKH
	0,58
	0,58
	0,58
	 
	 

	 
	Đất xây dựng cơ sở môi trường
	DMT
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Đất xây dựng cơ sở khí tượng thủy văn 
	DKT
	0,16
	0,60
	0,16
	 
	-0,44

	 
	Đất xây dựng cơ sở ngoại giao
	DNG
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Đất xây dựng công trình sự nghiệp khác
	DSK
	 
	 
	 
	 
	 

	2.7
	Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp
	CSK
	99,25
	631,23
	205,66
	106,41
	-425,57

	 
	Trong đó:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Đất khu công nghiệp
	SKK
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Đất cụm công nghiệp
	SKN
	 
	60,00
	20,00
	20,00
	-40,00

	 
	Đất khu công nghệ thông tin tập trung
	SCT
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Đất thương mại, dịch vụ
	TMD
	3,03
	28,00
	8,02
	4,99
	-19,98

	 
	Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	SKC
	23,03
	69,22
	29,77
	6,74
	-39,45

	 
	Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản
	SKS
	73,19
	474,01
	147,87
	74,68
	-326,14

	2.8
	Đất sử dụng vào mục đích công cộng
	CCC
	1.725,48
	3.572,87
	2.723,35
	997,87
	-849,52

	 
	Trong đó:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Đất công trình giao thông
	DGT
	1.081,47
	2.136,90
	1.693,80
	612,33
	-443,10

	 
	Đất công trình thủy lợi
	DTL
	45,96
	170,00
	52,93
	6,97
	-117,07

	 
	Đất công trình cấp nước, thoát nước
	DCT
	0,23
	12,72
	4,92
	4,69
	-7,80

	 
	Đất công trình phòng, chống thiên tai 
	DPC
	4,70
	33,07
	24,85
	20,15
	-8,22

	 
	Đất có di tích lịch sử - văn hóa danh lam thắng cảnh, di sản thiên nhiên
	DDD
	26,06
	34,00
	34,00
	7,94
	 

	 
	Đất công trình xử lý chất thải 
	DRA
	10,40
	14,00
	10,51
	0,11
	-3,49

	 
	Đất công trình năng lượng, chiếu sáng công cộng 
	DNL
	545,74
	1.138,32
	887,52
	341,78
	-250,80

	 
	Đất công trình hạ tầng bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin 
	DBV
	0,66
	1,00
	0,78
	0,12
	-0,22

	 
	Đất chợ dân sinh, chợ đầu mối 
	DCH
	1,44
	6,08
	1,94
	0,50
	-4,14

	 
	Đất khu vui chơi, giải trí công cộng, sinh hoạt cộng đồng
	DKV
	8,82
	26,78
	12,10
	3,28
	-14,68

	2.9
	 Đất tôn giáo
	TON
	2,11
	3,00
	2,11
	 
	-0,89

	2.10
	 Đất tín ngưỡng
	TIN
	0,70
	0,70
	0,70
	 
	 

	2.11
	Đất nghĩa trang, nhà tang lễ, cơ sở hỏa táng; đất cơ sở lưu trữ tro cốt 
	NTD
	81,03
	119,24
	98,03
	17,00
	-21,21

	2.12
	Đất có mặt nước chuyên dùng dạng ao, hồ, đầm, phá 
	MNC
	28,53
	40,10
	39,19
	10,66
	-0,91

	2.13
	Đất có mặt nước dạng sông, ngòi, kênh, rạch, suối 
	SON
	1.785,34
	1.657,02
	1.709,28
	-76,06
	52,26

	2.14
	Đất phi nông nghiệp khác 
	PNK
	0,48
	5,00
	5,00
	4,52
	 

	3
	Nhóm đất chưa sử dụng
	CSD
	1.659,32
	928,00
	1.309,81
	-349,51
	381,81

	3.1
	Đất do Nhà nước thu hồi theo quy định của pháp luật đất đai chưa giao, chưa cho thuê
	CGT
	97,10
	 
	 
	-97,10
	 

	3.2
	Đất bằng chưa sử dụng
	BCS
	 
	 
	 
	 
	 

	3.3
	Đất đồi núi chưa sử dụng
	DCS
	1.562,22
	928,00
	1.309,81
	-252,41
	381,81

	3.4
	Núi đá không có rừng cây
	NCS
	 
	 
	 
	 
	 

	3.5
	Đất có mặt nước chưa sử dụng
	MCS
	 
	 
	 
	 
	 


[bookmark: _GoBack]III. Xác định các giải pháp tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất cấp huyện
[bookmark: _Toc178313757]3.1. Xác định các nguồn lực thực hiện kế hoạch sử dụng đất; 
Các chủ đầu tư của các công trình dự án cần phải bố trí đủ nguồn vốn để bồi thường đất, hỗ trợ, tái định cư. 
Huy động nhiều nguồn vốn và quản lý sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn từ ngân sách Nhà nước, để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội quan trọng theo nguyên tắc đồng bộ, tập trung, không dàn trải, có tính hữu dụng cao để tạo bước đột phá về phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. 
Thực hiện huy động nguồn lực đất đai, đầu tư bán đấu giá quỹ đất ở các vị trí có lợi thế, khu vực các trục giao thông… để tăng nguồn thu ngân sách, tạo việc làm, phát triển thương mại dịch vụ…. 
Vận động nhân dân hiến đất, góp vốn, hội hóa nguồn vốn để xây dựng các công trình dự án phục vụ cho mục đích công cộng, dân sinh như: giao thông nông thôn, các khu vui chơi giải trí nông thôn… 
Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh để thu hút đầu tư. - Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, công tác giải phóng mặt bằng được thực hiện nhanh và đảm bảo quyền lợi cho doanh nghiệp cũng như các đối tượng bị thu hồi đất đối với dự án sản xuất, kinh doanh phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thực hiện cơ chế doanh nghiệp tự thỏa thuận với người sử dụng đất để thực hiện dự án của mình. - Việc quản lý và khai thác đai đai ven các tuyến đường mới được đầu tư: thu hồi đất để cải tạo chỉnh trang đô thị, gắn với xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế hội, đáp ứng nhu cầu phát triển công cộng. Khai thác những vị trí thuận lợi cho kinh doanh để tạo nguồn thu từ đất. 
[bookmark: _Toc178313758]3.2. Giải pháp tổ chức thực hiện và giám sát thực hiện kế hoạch sử dụng đất.
Phổ biến, giáo dục và nâng cao nhận thức chính sách pháp luật đất đai cho các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư toàn huyện; tăng cường hoạt động tuyên truyền, phổ biến thường xuyên trên các phương tiện thông tin đại chúng tại các khu dân cư để người dân đồng thuận thực hiện thu hồi đất cho các dự án phát triển cơ sở hạ tầng, khu đô thị,…. Đặc biệt là tuyên truyền về việc đăng ký chuyển mục đích các trường hợp theo điều 121 Luật đất đai năm 2024 phải nằm trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm đã được phê duyệt và phù hợp với các quy hoạch ngành thì mới được thực hiện quyền chuyển mục đích sử dụng đất. 
Thực hiện việc công bố công khai kế hoạch sử dụng đất toàn huyện sau khi được UBND tỉnh phê duyệt và tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.
UBND huyện phối hợp tốt và thường xuyên với các cấp, ngành tham gia xây dựng kế hoạch sử dụng đất để tổng hợp đầy đủ nhu cầu sử dụng đất các dự án của các cấp, cánh ngành trong năm kế hoạch sử dụng đất. 
Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất phải thống nhất chặt chẽ từ tổng thể đến các địa phương để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế- hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh; dựa trên cơ sở quy hoạch sử dụng đất toàn huyện được UBND tỉnh phê duyệt. 
Tổ chức quản lý, giám sát chặt chẽ quy hoạch phát triển cụm công nghiệp; đất cơ sở sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp. Việc sử dụng đất cho mục đích phi nông nghiệp phải theo kế hoạch, tiết kiệm và hiệu quả. Có cơ chế, chính sách phù hợp để thu hút các nhà đầu tư vào xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển cụm công nghiệp; phát triển du lịch, dịch vụ. 
Thực hiện việc quản lý đất đai theo kế hoạch: Bao gồm việc thẩm định dự án, xét duyệt dự án, thu hồi đất và giao đất phải theo đúng kế hoạch. 
Kiểm soát nghiêm ngặt việc chuyển đổi diện tích đất lúa sang sử dụng vào các mục đích khác phù hợp theo kế hoạch; tiết kiệm cao nhất diện tích đất chuyên trồng lúa nước phải chuyển sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp.
Thực hiện tốt chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và hỗ trợ đào tạo nghề theo Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ.
Khuyến khích nhân dân được chuyển mục đích sử dụng đất những thửa đất nông nghiệp nằm xen kẽ trong khu dân cư phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt để thuận lợi trong quản lý và có nguồn thu ngân sách. 
Phát huy chính sách liên kết đầu tư giữa các doanh nghiệp và nhân dân góp vốn bằng quyền sử dụng đất. 
UBND các xã, thị trấn căn cứ theo kế hoạch sử dụng đất của huyện đã được duyệt, tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch sử dụng đất thuộc phạm vi ranh giới hành chính cấp mình theo đúng quy định pháp luật. 
Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo tiến độ thực hiện kế hoạch sử dụng đất cho UBND huyện biết để làm cơ sở điều chỉnh cho năm sau.


[bookmark: _Toc178313759]KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

[bookmark: _Toc178313760]I. Kết luận
Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2025 của huyện Đăk Glei được xây dựng dựa trên cơ sở rà soát, tổng hợp điều chỉnh hồ sơ Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Đăk Glei đã được UBND tỉnh Kon Tum phê duyệt tại Quyết định số 98/QĐ-UBND ngày 01/3/2022 theo các quy định của Luật Đất đai số 31/2024/QH15; Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.
Phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 đã phân bổ nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực, các tổ chức, hộ gia đình cá nhân trên địa bàn huyện hợp lý, tiết kiệm, phù hợp, đảm bảo đáp ứng đầy đủ, hợp lý nhu cầu đất cho sự phát triển của các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; đồng thời cũng đảm bảo tính khả thi, phù hợp với nguồn lực đầu tư của huyện cũng như khả năng thu hút vốn đầu tư phù hợp với Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 1756/QĐ-TTg ngày 21/12/2023. Theo đó, đến năm 2030, diện tích đất nông nghiệp trên địa bàn huyện là ha, chiếm % tổng diện tích tự nhiên; diện tích đất phi nông nghiệp là ha, chiếm % tổng diện tích tự nhiên; diện tích đất chưa sử dụng là ha, chiếm % tổng diện tích tự nhiên.
Theo kết quả tính toán xây dựng phương án kế hoạch sử dụng năm 2025, nhu cầu sử dụng đất và phân bổ nguồn vốn trong năm kế hoạch chủ yếu tập trung đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trọng yếu phù hợp với phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 cấp huyện. Chỉ tiêu sử dụng đất nông nghiệp đến cuối năm 2025 là ha chiếm tổng diện tích đất tự nhiên; đất phi nông nghiệp là ha, chiếm % tổng diện tích tự nhiên, đất chưa sử dụng là ha, chiếm % tổng diện tích tự nhiên. 
Trong kỳ điều chỉnh quy hoạch, quỹ đất dành cho phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, sản xuất kinh doanh, du lịch, thương mại - dịch vụ, khai thác và sản xuất vật liệu xây dựng được tính toán có tính khả thi cao nhất. Trong đó sẽ hình thành 02 cụm công nghiệp tập trung, có vị trí thuận lợi, cơ sở hạ tầng hiện đại, đồng bộ, đáp ứng tốt nhu cầu mặt bằng sản xuất cho các nhà đầu tư. Các trung tâm thương mại - dịch vụ, các khu du lịch được phát triển với nhiều công trình xây dựng, phục vụ đắc lực cho các hoạt động thương mại - dịch vụ, du lịch cũng như nhu cầu vui chơi, giải trí ngày càng tăng của người dân. 
Đất phát triển hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội như giao thông, thủy lợi, văn hóa, y tế, giáo dục... được UBND huyện quan tâm định hướng quy hoạch, xây dựng mới, cải tạo góp phần tích cực thúc đẩy phát triển kinh tế của địa phương, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho người dân, thu hẹp khoảng cách giữa đô thị và nông thôn. Đất phát triển đô thị và khu dân cư nông thôn được cân nhắc cho từng vùng, từng điểm, đảm bảo phù hợp với điều kiện đặc thù của từng khu vực và mục tiêu thực hiện đô thị hoá. 
Diện tích rừng hiện có tiếp tục được chăm sóc bảo vệ và mở rộng, nâng độ che phủ rừng, góp phần nâng cao chất lượng môi trường, phòng chống biến đổi khí hậu.
Các loại đất chuyên dùng khác được xem xét và tính toán cho mọi loại đất như đất quốc phòng an ninh, nghĩa trang, nghĩa địa... trên cơ sở đáp ứng đủ nhu cầu, phù hợp với phát triển kinh tế - xã hội của cả giai đoạn và từng năm, đảm bảo tính hợp lý và tiết kiệm đất.
Để đạt được những mục tiêu đề ra, Đảng bộ và chính quyền UBND huyện Đăk Glei cần thực hiện tốt các giải pháp bảo vệ, cải tạo đất và bảo vệ môi trường; giải pháp tổ chức thực hiện điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, đồng thời có các chủ trương, chính sách phù hợp, cùng với những biện pháp thực hiện tích cực để huy động được các nguồn nhân lực, tài lực, vật lực nhằm khai thác hết tiềm năng, thế mạnh của huyện. Bên cạnh nhân tố nội lực, nguồn hỗ trợ từ bên ngoài cũng rất quan trọng, đặc biệt là sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy và UBND tỉnh Kon Tum sẽ giúp UBND huyện Đăk Glei thực hiện tốt phương án điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2025 huyện Đăk Glei.
[bookmark: _Toc178313761]II. Kiến nghị
Kiến nghị Hội đồng thẩm định Quy hoạch, Kế hoạch sử dụng đất cấp huyện, Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, trình Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum xem xét phê duyệt phương án điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2025 huyện Đăk Glei để huyện có cơ sở thực hiện tốt vai trò quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn cũng như có cơ sở pháp lý trong việc thực hiện các nội dung của phương án kế hoạch sử dụng đất hàng năm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và bảo vệ môi trường. 
Đề nghị tỉnh Kon Tum quan tâm tạo điều kiện về mọi mặt như cơ chế, chính sách, về vốn đầu tư,... cho huyện, đặc biệt là đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị, xây dựng nông thôn mới, hạ tầng phát triển các cụm công nghiệp, cơ sở thương mại - dịch vụ trên địa bàn, tăng cường công tác quảng bá, xúc tiến đầu tư để thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến đầu tư sản xuất, kinh doanh tại địa phương./. 
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